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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
TÊN MÔN HỌC: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học

* Tổng số tiết:  40 tiết
(Lý thuyết: 40 tiết; Thực tế môn học: Theo đợt phân công của Học viện)
* Khoa giảng dạy: Kinh tế chính trị

* Số lượng bài giảng: 6 bài
Bài 1: Khái quát về kinh tế chính trị Mác - Lênin.
Bài 2: Học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác và ý nghĩa thời đại.
Bài 3: Lý luận của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay.
Bài 4: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Bài 5: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bài 6: Sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2. Mục tiêu môn học
Môn học nhằm cung cấp cho học viên:
Về kiến thức: Những nguyên lý, quy luật kinh tế chính trị Mác - Lênin và sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn xây dựng, phát triển nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Về kỹ năng: 

- Tổ chức thực hiện, đánh giá các chính sách kinh tế của địa phương/ngành.

- Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước các cấp vào xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

- Nhận diện, phê phán quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về kinh tế chính trị Mác - Lênin và mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Về tư tưởng: 

- Củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong TKQĐ lên CNXH của Đảng và Nhà nước ta.

- Tính tích cực, chủ động học tập, nâng cao nhận thức lý luận và vận dụng vào thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Xác định trách nhiệm của cá nhân trong trau dồi, học tập và vận dụng kinh tế chính trị Mác - Lênin vào thực tiễn công tác.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG/CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

I. Bài giảng/Chuyên đề 1

1. Tên chuyên đề: Khái quát về kinh tế chính trị Mác-Lênin

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu:
Bài giảng/chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 
+ Phân tích làm rõ mục đích, nội dung cốt lõi và vị trí, vai trò của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong nền lãnh đạo, quản lý quốc gia.

+ Phân tích làm rõ sự vận dụng những nội dung cốt lõi của KTCT Mác - Lênin của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế.
- Về kỹ năng:  

+ Hình thành và phát triển năng lực phân tích, tổng kết thực tiễn và vận dụng kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách kinh tế ở địa phương/ngành/quốc gia.

+ Rèn luyện kỹ năng vận dụng lý luận và quan điểm của Đảng vào tổ chức thực hiện chính sách kinh tế địa phương/ngành/quốc gia. 
+ Nâng cao kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.
- Về tư tưởng:
+ Củng cố niềm tin và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý vào tính đúng đắn của quan điểm đường lối của Đảng về đổi mới kinh tế và con đường đi lên CNXH.
         + Nâng cao khả năng tư duy, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quản trị quốc gia/địa phương/ngành.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được:
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:

- Phân tích làm rõ được nội dung cốt lõi của KTCT Mác-Lênin. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế ở địa phương/ngành/quốc gia.
	- Phân tích nội dung cốt lõi của KTCT Mác-Lênin.

- Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế ở địa phương/ngành/quốc gia.
	- Thi viết;

- Thi vấn đáp;

- Viết thu hoạch.



	Về kỹ năng:

- Hình thành và phát triển được kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong phân tích, tổng kết thực tiễn; vận dụng được nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế quốc gia.

- Hình thành và phát triển được kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc vận dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế địa phương/ngành.
	- Phân tích, tổng kết thực tiễn, vận dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế quốc gia.

- Vận dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế ở địa phương/ngành.
	

	Về tư tưởng:

- Nhận thức sâu sắc được tính khoa học, cách mạng của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nâng cao được khả năng tư duy, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quản trị quốc gia/địa phương/ngành.
	- Tin tưởng vào tính khoa học, cách mạng của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nâng cao khả năng tư duy, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quản trị quốc gia/địa phương/ngành.
	


5. Tài liệu học tập

5.1. Tài liệu phải đọc

(1). Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị: Kinh tế chính trị Học Mác - Lênin, NXB. Lý luận Chính trị, H.2026 Bài 1: Trang 11-48.

(2). Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2020, tr. 109, 112, 119.

(3). C.Mác - Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.1995, Tập 19, 23, 25, 26.

5.2. Tài liệu nên đọc

(1). V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, t.30, tr.173; t.38, tr.464; t.39, tr.309-310; t.41, tr.93, 294-295; t.43, tr.248, 253, 254, 270-274, 295,400, 445; t.44, tr.189, 288-289, t.45, tr.442.

(2). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
(3) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. 
6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	1. Mục đích, nội dung cốt lõi và vị trí, vai trò của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong lãnh đạo, quản lý quốc gia như thế nào?


	1. Mục đích và nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin

1.1. Mục đích nghiên cứu của KTCT Mác - Lênin

1.1.1. Về mặt lý luận

- Nghiên cứu bản chất các hiện tượng kinh tế chính là phát hiện ra các quy luật kinh tế và sự tác động của nó.

- Quy luật kinh tế, đặc điểm quy luật kinh tế:

+ Quy luật kinh tế phản ánh mối quan hệ nhân quả, bản chất, tất yếu, vững chắc, lặp lại của các hiện tượng, quá trình kinh tế.
+ Đặc điểm quy luật kinh tế: (1) Các quy luật kinh tế mang tính khách quan; (2) Quy luật kinh tế chỉ xuất hiện thông qua hoạt động kinh tế của con người; (3) Các quy luật kinh tế mang tính lịch sử.
- Các nhóm quy luật kinh tế: 

+ Nhóm quy luật kinh tế chung cho mọi phương thức sản xuất như quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất, quy luật năng suất lao động không ngừng tăng cao, quy luật tiết kiệm thời gian, quy luật nâng cao nhu cầu…
+ Nhóm quy luật kinh tế phổ biến cho một số phương thức sản xuất trong nền kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật lưu thông tiền tệ, quy luật cạnh tranh… 

+ Nhóm quy luật kinh tế đặc thù chỉ tồn tại và tác động trong phạm vi một phương thức sản xuất nhất định như quy luật sản xuất giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản, quy luật phân phối theo lao động trong chủ nghĩa xã hội.
1.1.2. Về mặt thực tiễn 

- Cách thức tạo ra động lực thúc đẩy, giải phóng sức sản xuất.
- Xác lập quan hệ lợi ích và đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích.
Vận dụng các quy luật kinh tế để hoạch định các chính sách kinh tế nhằm tác động vào các ngành kinh tế theo những mục tiêu nhất định đồng thời tạo động lực thúc đẩy, giải phóng sức sản xuất, bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích.
1.2. Nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin 
1.2.1. Nghiên cứu quan hệ sản xuất trong mối quan hệ biện chứng với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng 
- Quan hệ sản xuất 

+ Quan hệ sở hữu 

+ Quản hệ tổ chức - quản lý

+ Quan hệ phân phối
+ Mối quan hệ biện chứng của lực lượng sản xuất với LLSX và KTTT

- Mối quan hệ biện chứng với LLSX

- Mối quan hệ biện chứng với KTTT
1.2.2. Nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 

+ Các giai đoạn phát triển của phương thức sản xuất TBCN

- Chủ nghĩa tư bản tư do cạnh tranh

- Chủ nghĩa tư bản độc quyền, Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

+ Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên CNXH

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

- Sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
2. Vị trí, vai trò của kinh tế chính trị Mác-Lê nin trong nền tảng tư tưởng của Đảng và trong lãnh đạo, quản lý quốc gia
+ Vị trí của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng
- Là bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lê nin.
- Là nền tảng lý luận cho các vấn đề kinh tế của Đảng trong hoạch định chính sách kinh tế.
+ Vai trò của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong lãnh đạo, quản lý quốc gia 
- Cung cấp phương pháp luận khoa học cho định hướng hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế trong bối cảnh luôn thay đổi.

- Củng cố lập trường tư tưởng chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Mở rộng tư duy, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hoạch định đường  lối phát triển kinh tế-xã hội.

- Kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp luận cứ khoa học góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái thù địch.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Phân tích, luận giải nguồn gốc hình thành và nội dung cơ bản của Kinh tế chính trị Mác - Lênin?
2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin có vị trí, vai trò như thế nào trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam?
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác - Lênin là gì?

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin có vai trò gì trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý quốc gia, địa phương, ngành?
5. Kinh tế chính trị Mác - Lênin giúp gì cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên mới?
6. Những vấn đề thực tiễn kinh tế chính trị đang đặt ra cần giải quyết là gì?  

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng các qui luật kinh tế của KTCT Mác - Lênin như thế nào trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế?  
2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng những tri thức của kinh tế chính trị Mác - Lênin nhằm tìm tới những động lực và phương thức để thúc đẩy sự phát triển - xã hội, phồn vinh của xã hội được thể hiện như thế nào?

3. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng phương pháp luận khoa học của kinh tế chính trị Mác - Lênin  trong hoạch định các chính sách kinh tế trong bối cảnh thế giới luôn thay đổi như thế nào?

2. Tầm quan trọng của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa trong lãnh đạo quản lý quốc gia được thể hiện như thế nào trong thực tiễn đất nước?
3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin cung cấp luận cứ khoa học góp phần phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong thực tiễn như thế nào?         

4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng các quy luật kinh tế và các quan điểm của Đảng trong hoạch  định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế ở địa phương/ngành như thế nào?
5. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng phương pháp luận và các quan điểm của Đảng trong trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách và trong giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của địa phương/ngành như thế nào?
6. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong bối cảnh mới?

	2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam như thế nào?
	1. Vận dụng các quy luật kinh tế trong hoạch định đường lối, chính sách kinh tế ở Việt Nam
- Vận dụng nhóm quy luật chung cho mọi phương thức sản xuất

+ Vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX (thuộc nhóm quy luật kinh tế chung cho tất cả các phương thức sản xuất).
Đại hội VI nhận định về nhận thức và vận dụng quy luật: “Trong nhận thức cũng như hành động, chúng ta… chưa nắm vững và vận dụng đúng quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ của LLSX”.
 
Đại hội VII chỉ đạo trong vận dụng quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất: “phù hợp với sự phát triển của LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu”.
 
Đại hội IX chỉ đạo trong vận dụng quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất: “Phát triển LLSX hiện đại gắn liền với xây dựng QHSX mới phù hợp trên cả ba mặt sở hữu, quản lý và phân phối”.
 
Đại hội X chỉ đạo trong vận dụng quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất: “Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX”.
 
Đại hội XI chỉ đạo trong vận dụng quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất: “Nhấn mạnh phương thức thực hiện giải quyết mối quan hệ giữa phát triển LLSX và hoàn thiện QHSX trong điều kiện tích cực, chủ động hội nhập quốc tế”.
 
+ Vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX để đổi mới mô hình phát triển kinh tế 
Đại hội XII chỉ đạo thúc đẩy lực lượng sản xuất: “CNH, HĐH trong giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình CNH, HĐH trong điều kiện phát triển KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học - công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu”.
 
Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ đạo thúc đẩy lực lượng sản xuất: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh LLSX hiện đại, hoàn thiện QHSX, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”.
- Vận dụng nhóm quy luật kinh tế phổ biến cho một số phương thức sản xuất trong nền kinh tế thị trường
Đại hội XIII chỉ đạo trong vận dụng quy luật: “Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với yêu cầu và quy luật của KTTT. Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém”.
 
Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế”.
“Thực hiện cơ chế thị trường, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực vốn, đất đai, tài nguyên, tài sản, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực tài nguyên khác”.
- Vận dụng quy luật sản xuất giá trị thặng dư trong CNTB (thuộc nhóm quy luật kinh tế đặc thù cho một phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa) 
Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế”.
“Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. 
“Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; có cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài”. 
Nghị quyết số 68-NQ/TW: “... kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao NSLĐ, năng lực cạnh tranh quốc gia, CNH, HĐH, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững…”

 “... xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…”.
Nghị quyết số 66-NQ/TW: “Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

“Xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”, tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại, bảo đảm tính hệ thống, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số…”.

Nghị quyết 59-NQ/TW: “Tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh, bền vững”.
“Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước”.
2. Vận dụng phương pháp luận của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam
Đại hội XIII: “tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa phát triển LLSX và xay dựng, hoàn thiện từng bước QHSX XHCN; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn, phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng”.
 
Đại hội XIII nhấn mạnh gắn lý luận với thực tiễn: “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được đẩy mạnh, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng...”.
 
3. Kinh tế chính trị Mác-Lênin cung cấp luận cứ góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái thù địch
Có quan điểm cho rằng: Chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và kinh tế chính trị Mác-Lênin nói riêng đã lỗi thời không còn phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay? Từ những tri thức của kinh tế chính trị Mác-Lênin làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế đặc biệt từ Đại hội Đảng VI đến nay đã góp phần tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội như ngày nay, điều này đã chứng minh được tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và kinh tế chính trị Mác-Lênin nói riêng, đồng thời là minh chứng thực tiễn để phản bác lại các quan điểm lệch lạc, sai trái nêu trên.
Đại hội XIV:  “ Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng…Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, truyền thông; quản lý hiệu quả an ninh mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số…”
    
	

	3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị và các quan điểm của Đảng trong giải quyết những tình huống thực tiễn ở địa phương, ngành  như thế nào?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết 

- Hạn chế trong việc nhận thức quy luật kinh tế và hoạch định trong hoạch định các chính sách kinh tế.

- Hạn chế trong tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế.
Đại hội VI: “Trong giai đoạn trước đổi mới, hoạt động của Đảng và Nhà nước đã “phạm nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo XHCN và quản lý kinh tế”.
 

Đại hội VI: “... đó là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”.
 

- Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị nói chung và kinh tế chính trị nói riêng. 

- Lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị và các quan điểm của Đảng trong xử lý, giải quyết những tình huống thực tiễn ở địa phương/ngành
Ba bài tập tình huống - Bài 1:

- Tên tình huống 1: Vận dụng quy luật kinh tế trong hoạch chính sách phát triển kinh tế địa phương tại Xã A: Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết 

- Bối cảnh và diễn biến:

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã A được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã thuần nông. Kết quả điều tra cho thấy xã có nhiều điều kiện thuận lợi: khoảng 2.500 ha đất phù sa màu mỡ; hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh; khí hậu thích hợp cho rau, hoa, cây ăn quả chất lượng cao; người dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp; đã hình thành một số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản và xuất khẩu mong muốn liên kết sản xuất. Theo quy hoạch của tỉnh, xã được định hướng trở thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Tuy nhiên, lãnh đạo xã mới lại cho rằng: Muốn phát triển  phải làm công nghiệp. Nông nghiệp mãi chỉ là sản xuất nhỏ, giá trị thấp. Từ nhận thức đó, UBND xã xây dựng dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế giai đoạn 2026–2030 với các nội dung:

1) Chuyển đổi gần 70% diện tích đất nông nghiệp sang khu công nghiệp và cụm công nghiệp; 

2) Ưu tiên thu hút mọi dự án sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động; cắt giảm ngân sách hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao; 

3) Dừng các dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ vì cho rằng "hiệu quả thấp"; tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.


Sau một năm triển khai, nhiều vấn đề xuất hiện: Nhiều doanh nghiệp công nghiệp không đầu tư do hạ tầng kết nối còn yếu; Một số nhà đầu tư đến khảo sát nhưng rút lui vì chi phí logistics cao; hàng nghìn hecta đất nông nghiệp bỏ hoang trong thời gian chờ chuyển đổi; Chuỗi liên kết sản xuất nông sản bị đứt gãy; các hợp tác xã mất vùng nguyên liệu; Thu nhập của nông dân giảm mạnh; lao động trẻ tiếp tục rời địa phương;  Ngân sách xã phải đầu tư lớn cho giải phóng mặt bằng nhưng hiệu quả rất thấp .


Trong khi đó, nhiều địa phương lân cận phát triển mạnh mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh kết hợp chế biến và du lịch, tạo giá trị gia tăng cao.  HĐND xã tổ chức một cuộc họp mở rộng để đánh giá lại chiến lược phát triển.

Các ý kiến chia thành hai nhóm: 1) Muốn công nghiệp hóa thì phải chấp nhận hy sinh nông nghiệp. Chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo ra tăng trưởng nhanh; 2) Chính sách hiện nay đi ngược lại điều kiện khách quan của địa phương, không xuất phát từ lợi thế so sánh và chưa tôn trọng các quy luật kinh tế. Cần lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng, phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ theo chuỗi giá trị.


- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:  

1. Trong tình huống trên, những quy luật kinh tế nào đã bị nhận thức hoặc vận dụng chưa đúng?

2 Trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước cần vận dụng các quy luật kinh tế như thế nào khi hoạch định chính sách phát triển địa phương?

3. Điều gì xảy ra khi chính sách được xây dựng theo ý chí chủ quan thay vì dựa trên điều kiện thực tiễn? 

4. Với vai trò là cán bộ cơ quan tham mưu, đồng chí sẽ kiến nghị điều chỉnh chiến lược phát triển ra sao?

- Tên tình huống 2: Đầu tư lớn nhưng kinh tế địa phương vẫn trì trệ nhìn từ thực trạng hoạch định chính sách phát triển kinh tế Xã B

- Bối cảnh và diễn biến:

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã B trở thành một xã có diện tích hơn 8.000 ha với khoảng 35.000 dân. Qua khảo sát ban đầu: trên 80% lao động đang làm nông nghiệp; đất đai màu mỡ, thích hợp phát triển cây ăn quả, rau sạch và nông nghiệp công nghệ cao;  đã hình thành nhiều hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; có nhiều làng nghề chế biến nông sản truyền thống; nằm gần tuyến cao tốc mới và cửa khẩu quốc tế. Tuy nhiên, lãnh đạo xã nhận định: Muốn phát triển nhanh thì phải xây dựng đô thị hiện đại và khu thương mại thật lớn. Khi có trung tâm thương mại, khách sạn và khu đô thị thì kinh tế sẽ tự phát triển." Từ nhận định đó, xã ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030 với các mục tiêu: dành hơn 65% vốn đầu tư công để xây quảng trường, trung tâm thương mại và khu đô thị mới; giảm ngân sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp; thu hồi nhiều diện tích đất sản xuất để xây khu dịch vụ; kỳ vọng sau 5 năm, GRDP của xã sẽ tăng gấp đôi.


Hai năm sau, kết quả thực hiện không như mong muốn: trung tâm thương mại chỉ có khoảng 30% gian hàng hoạt động; khu đô thị mới có rất ít người đến ở; nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì sức mua thấp; hợp tác xã thiếu vốn nên thu hẹp sản xuất; nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản chuyển sang địa phương khác do thiếu vùng nguyên liệu; lao động trẻ tiếp tục rời quê đi làm ăn xa; thu nhập bình quân của người dân gần như không tăng. Trong khi đó, xã bên cạnh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và logistics nông sản lại đạt tốc độ tăng trưởng cao, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hội nghị chuyên đề để rà soát toàn bộ chính sách phát triển.


Tại hội nghị xuất hiện hai luồng quan điểm. 1) Chính sách của xã hoàn toàn đúng. Chỉ cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn thì các công trình sẽ phát huy hiệu quả. 2) Vấn đề không nằm ở việc đầu tư ít hay nhiều, mà nằm ở cách nhìn nhận sự phát triển kinh tế. Chính sách hiện nay chưa xuất phát từ thực tiễn, chưa phân tích đúng các mối quan hệ kinh tế và chưa vận dụng đúng phương pháp luận của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Cuộc họp yêu cầu tổ nghiên cứu xây dựng báo cáo tư vấn trước khi điều chỉnh nghị quyết.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:
1. Vì sao đầu tư nhiều nhưng kinh tế Xã B vẫn không phát triển?
2. Vận dụng phương pháp luận của kinh tế chính trị  Mác - Lênin trong phân tích các mối quan hệ: giữa lực lượng sản xuất và chính sách đầu tư, giữa sản xuất và lưu thông; giữa đầu tư công và nhu cầu thị trường khi hoạch định chính sách phát triển kinh tế của Xã B như thế nào?

3. Vận dụng phương pháp luận của kinh tế chính trị  Mác - Lênin chỉ ra mâu thuẫn chủ yếu trong quá trình phát triển của xã B là gì?

4. Quy trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế Xã B có vận dụng phương pháp luận của Kinh tế chính trị Mác - Lênin hay không?

- Tên tình huống 3: Đấu tranh, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái về chính sách đền bù, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Xã C


- Bối cảnh và diễn biến:

Xã C là một địa phương miền núi đang trong quá trình phát triển. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, trình độ dân trí không đồng đều, khả năng tiếp cận và phân tích thông tin còn hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hạ tầng viễn thông được đầu tư mạnh, tỷ lệ phủ sóng internet đạt gần 100%; hầu hết thanh niên, nhiều hộ gia đình đều sử dụng điện thoại thông minh và thường xuyên tiếp cận thông tin qua Facebook, TikTok, YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác. Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh quyết định đầu tư Khu công nghiệp công nghệ cao, nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khoảng 250 ha đất nông nghiệp phải được thu hồi. Chính quyền địa phương tiến hành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân.

Tuy nhiên, ngay sau khi phương án thu hồi đất được công bố, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết, video và livestream với các nội dung như:

- Chính quyền lấy đất của dân để giao cho doanh nghiệp sân sau của lãnh đạo; 

- Giá bồi thường quá thấp vì chính quyền cố tình ép dân; Đây là hành vi cướp đất hợp pháp hóa.

-  Nhà nước chỉ bảo vệ lợi ích của nhóm tư bản thân hữu, còn nông dân bị hy sinh. 


Một số tài khoản tiếp tục cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc phát biểu của lãnh đạo địa phương, kêu gọi người dân không bàn giao mặt bằng, tụ tập đông người phản đối dự án. Nhiều thanh niên trong xã chia sẻ các bài viết này mà không kiểm chứng nguồn tin, khiến dư luận địa phương trở nên hoang mang, một số hộ dân từ chối nhận tiền bồi thường mặc dù phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, cơ quan chức năng xác định phần lớn các thông tin lan truyền đều chưa được kiểm chứng; một số tài khoản phát tán thông tin có dấu hiệu cố tình bóp méo bản chất chính sách phát triển kinh tế, kích động tâm lý đối lập giữa Nhà nước với nhân dân.


- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Theo quan điểm của Kinh tế chính trị Mác - Lênin, việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội cần được xem xét dưới góc độ nào?

2. Hãy phân tích đâu là những nội dung có cơ sở thực tiễn cần được chính quyền tiếp thu (ví dụ: mức bồi thường, công khai thông tin, đối thoại với dân...) và đâu là những luận điệu xuyên tạc, quy chụp mang tính chống phá. Vận dụng các quy luật của Kinh tế chính trị Mác - Lênin để bác bỏ nhận định: Nhà nước thu hồi đất chỉ để phục vụ lợi ích của doanh nghiệp sân sau.

3. Vì sao các thế lực thù địch thường lợi dụng những vấn đề kinh tế (đất đai, giá cả, đầu tư, FDI, doanh nghiệp...) để kích động chống phá?

4. Đồng chí sẽ đề xuất những giải pháp nào vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, vừa đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng?
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận theo tình huống thực tiễn: Thảo luận nhóm theo nội dung tình huống thực tiễn; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận theo nội dung tình huống thực tiễn.
II. Bài giảng/Chuyên đề 2

1. Tên chuyên đề: Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác và ý nghĩa thời đại
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết
3. Mục tiêu
Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

+ Nội dung cốt lõi của học thuyết giá trị thặng dư; sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0.
- Về kỹ năng: 

+ Phân tích, vận dụng học thuyết vào hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách kinh tế - xã hội ở địa phương/ngành; nhận diện và phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái về học thuyết Mác trong điều kiện mới.

- Về tư tưởng: 

          Củng cố lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao năng lực phân tích, tư duy phản biện và khả năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn công tác tại địa phương, ngành.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được:
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:

- Phân tích được nội dung cốt lõi của học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác và vai trò trong định hướng chính sách xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo nội dung cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư vào định hướng chính sách xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


	- Phân tích nội dung cốt lõi của học thuyết giá trị thặng dư và vai trò trong định hướng chính sách xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Phân tích các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo nội dung cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác vào định hướng chính sách xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
	- Thi viết;
- Thi vấn đáp;
- Viết thu hoạch.

	 Về kỹ năng:

 Vận dụng một số nội dung cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư và quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước vào giải quyết các quan hệ kinh tế ở địa phương/ngành.
	Vận dụng được một số nội dung cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư và quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước vào giải quyết các quan hệ kinh tế ở địa phương/ngành.
	

	Về tư tưởng:

Củng cố lập trường tư tưởng vững vàng, niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin.

Có tinh thần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.
	Tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

(1). Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2026, Bài 2: Học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác và ý nghĩa thời đại, tr. 44-95.

(2). C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 23; tập trung các đoạn trích được chỉ dẫn trong Bài 2 về hàng hóa và giá trị, hàng hóa sức lao động, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, tích lũy tư bản và quy luật giá trị thặng dư. Khi nghiên cứu sâu các hình thái biểu hiện, đối chiếu thêm t. 25 và t. 26 theo danh mục của đề cương môn học.

(3). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1 và tập 2; các nội dung về phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, đội ngũ doanh nhân và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

5.2. Tài liệu nên đọc
(4). Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

(5). Bộ Chính trị: Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

(6). Bộ Chính trị: Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình


	1. Nội dung cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác bao gồm những nội dung gì?
	1. Nội dung cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác 
1.1. Hàng hóa sức lao động
- Công thức T - H - T' (T' = T + ΔT) chỉ được giải thích khi sức lao động trở thành hàng hóa có giá trị sử dụng tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động làm cơ sở cho việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề người lao động.

- Giá trị hàng hóa sức lao động làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách tiền lương và phát triển thị trường sức lao động.
- Giá trị sức lao động gồm tư liệu sinh hoạt, dịch vụ, chi phí gia đình và đào tạo, mang yếu tố lịch sử - tinh thần. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại cần tính thêm chi phí nhà ở, kết nối số, học tập suốt đời, sức khỏe và chuyển đổi nghề; với lao động nền tảng phải tính cả thời gian chờ, phương tiện và rủi ro người lao động sẽ gặp phải.

2.2. Lao động sống, tư bản bất biến và tư bản khả biến
- Tư bản bất biến (c) chuyển giá trị sẵn có vào sản phẩm; tư bản khả biến (v) dùng mua sức lao động. Lao động sống tạo giá trị mới v + m; kết cấu giá trị hàng hóa W = c + v + m. Tỷ suất m' = m/v × 100% phản ánh quan hệ giữa lao động thặng dư và lao động tất yếu.

- Robot, thiết bị tự động, phần mềm, mô hình AI và hạ tầng dữ liệu, xét theo chức năng sản xuất, là tư liệu hoặc điều kiện sản xuất: chúng làm tăng năng suất và chuyển hoặc phân bổ chi phí vào sản phẩm, nhưng không thay thế vai trò tạo giá trị mới của lao động sống trong các khâu nghiên cứu, dữ liệu, vận hành, bảo trì, quản trị và sản xuất.

1.2. Lý luận về hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
+ Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối làm cơ sở cho việc thực xây dựng chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động.

+ Phương pháp sản xuất giá trị tương đối làm cơ sở để tăng năng suất lao động xã hội.
+ Giá trị thặng dư siêu ngạch là cơ sở thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới, sáng tạo công nghệ mới. 
+ AI, tự động hóa và chuyển đổi số có thể tạo lợi thế siêu ngạch và, khi phổ biến, góp phần tạo giá trị thặng dư tương đối. 
1.3. Lý luận tích tụ và tập trung tư bản 
- Quan niệm về tích tụ và tập trung tư bản, mối quan hệ giữa tích tụ và tập trung tư bản.
- Lý luận tích tụ và tập trung tư bản cung cấp cơ sở cho mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

- Hiệu ứng mạng, dữ liệu, sở hữu trí tuệ và khả năng tiếp cận vốn có thể đẩy nhanh tập trung tư bản. Tự động hóa dẫn đến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, việc làm phi chính thức.

- Chuyển đổi xanh hướng tích lũy vào công nghệ sạch, hiệu quả năng lượng, kinh tế tuần hoàn và kỹ năng xanh.

1.4. Lý luận về địa tô trong nền kinh tế thị trường TBCN

+ Địa tô chênh lệch (địa tô chênh lệch 1, địa tô chênh lệch 2), địa tô tuyệt đối.

+ Lý luận về địa tô làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Phân tích làm rõ lý luận giá trị - cơ sở khoa học để tiếp cận Học thuyết giá trị thặng dư của Các Mác như thế nào?
2. Phân tích nguồn gốc, bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư theo học thuyết của C.Mác như thế nào?
3. Phân tích các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư được thể hiện như thế nào?

4. Phân tích bản chất của tích lũy tư bản và những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản như thế nào?

5. Phân tích quy luật phổ biến của tích lũy tư bản được thể hiện như thế nào?

6. Phân tích mối quan hệ giữa tích tụ và tập trung tư bản như thế nào?

7. Phân tích làm rõ quy luật giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản được thể hiện như thế nào?

8. Đồng chí lập luận phản bác quan điểm: Đồng nhất sản xuất ra giá trị thặng dư với bóc lột giá trị thặng dư.

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận về hàng hóa sức lao động vào phát triển thị trường lao động nước ta như thế nào?

2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận về hàng hóa sức lao động vào xây dựng chính sách tiền lương và chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta như thế nào?

3. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối vào cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động như thế nào?

4. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận về giá trị thặng dư siêu ngạch trong việc thúc đẩy đổi mới ứng dụng khoa học - công nghệ mới ở các doanh nghiệp và nền kinh tế như thế nào?

5. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận tích tụ và tập trung tư bản vào tích tụ và tập trung vốn phát triển kinh tế - xã hội như thế nào? 

6. Đồng chí vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về thị trường lao động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, ngành như thế nào?

7. Đồng chí vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về chính sách tiền lương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, ngành như thế nào?
8. Đồng chí vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động tại địa phương, ngành như thế nào?

9. Đồng chí vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về thúc đẩy đổi mới ứng dụng khoa học - công nghệ mới ở các doanh nghiệp như thế nào?

10. Đồng chí vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về tích tụ và tập trung vốn phát triển kinh tế địa phương/ngành như thế nào?

11. Đồng chí vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về quản lý và sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản ở địa phương, ngành như thế nào?

	2. Đảng/Nhà nước đã vận dụng nội dung cốt lõi học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như thế nào?


	1. Vận dụng lý luận sản xuất giá trị thặng dư vào cải tiến kỹ thuật, tăng NSLĐ xã hội, ứng dụng KH&CN mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về tăng NSLĐ xã hội 
Đại hội VIII: “... tăng năng suất và hiệu quả để vừa cải thiện đời sống, vừa có tích lũy ngày càng nhiều cho đầu tư phát triển”
 
Đại hội IX: “Tăng nhanh NSLĐ xã hội và nâng cao chất lượng tăng trưởng…”.
  
Nghị quyết 05-NQ/TW (Khóa XII): “Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, NSLĐ và sức cạnh tranh của nền kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay”.  
Đại hội XIII: “Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.
 
Đại hội XIII: “Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”.
 
Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng NSLĐ đến năm 2030.

“Đến năm 2030, NSLĐ trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó, nâng cao chất lượng thể chế KTTT; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy liên kết vùng; phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các trụ cột chính”.

“Tốc độ tăng NSLĐ bình quân đạt trên 6,5%/năm. Tốc độ tăng NSLĐ của các vùng kinh tế trọng điểm và 05 thành phố trực thuộc trung ương cao hơn tốc độ tăng NSLĐ trung bình cả nước trong giai đoạn 2023-2030. Phấn đấu nằm trong nhóm 03 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng NSLĐ vào năm 2030 Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GDP vào năm 2025 và đạt khoảng 50% GDP vào năm 2030”.
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng KH&CN mới 
+ Cương lĩnh năm 2011 khẳng định: “KH&CN giữ vai trò then chốt trong việc phát triển LLSX hiện đại… Phát triển KH&CN nhằm mục tiêu đẩy mạnh CNH đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới”.
 
Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/05/2022: Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

“Đến năm 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH&CN và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng hai lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp”.

“Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả…”.
Nghị quyết số 57-NQ/TW: “… Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế”.
“Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%; tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt tối thiểu 50%... Tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp”.
2. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về tích tụ và tập trung vốn 

- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về tích tụ vốn: chính sách thuế cho doanh nghiệp; tăng chi cho đầu tư vào khoa học và công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo…  
Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GDP, trong đó kinh phí từ xã hội chiếm hơn 60%; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển”.

“Cho phép các doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển bằng 200% chi phí thực tế của hoạt động này”.

“Doanh nghiệp được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu phát triển”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về tập trung vốn.
+ Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về góp vốn liên doanh giữa các doanh nghiệp.
Đại hội VIII: “Áp dụng nhiều phương thức góp vốn liên doanh giữa Nhà nước với các nhà kinh doanh tư nhân trong nước”.
 
Đại hôi IX: “Phát  triển mạnh hình thức tổ chức kinh tế cổ phần nhằm huy động và sử dụng rộng rãi vốn đầu tư toàn xã hội”.
 
Đại hôi XI: “… thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân, khuyến khích tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước…”.
 
Đại hôi XIII: “Tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã…; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh tế hộ”.. “Tăng cường liên kết giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia với doanh nghiệp trong nước…”
 
+ Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về hợp tác công - tư.

Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Tầm nhìn đến năm 2045… Thu hút thêm ít nhất 5 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam”.

“… được sử dụng ngân sách nhà nước thuê chuyên gia, sử dụng tài sản hữu hình và trí tuệ để liên kết, hợp tác KH&CN với các tổ chức, doanh nghiệp. Có cơ chế cho phép và khuyến khích các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học thành lập và tham gia điều hành doanh nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu”.

“Có cơ chế khuyến khích mua sắm công đối với các sản phẩm, hàng hoá là kết quả nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp trong nước tạo ra. Có cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu, tiếp cận, mua các bí mật công nghệ, học hỏi, sao chép các công nghệ tiên tiến của nước ngoài”.

“Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược; ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược”.

“… chính sách đặc biệt để đào tạo, phát triển, thu hút tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ số, công nghiệp an ninh mạng”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Rà soát, hoàn thiện chính sách thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư góp vốn của các quỹ đầu tư vào doanh nghiệp; tăng hạn mức đầu tư vào tài sản dài hạn hoặc tài trợ vốn trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp; thiết lập cơ chế huy động vốn trung và dài hạn cho các quỹ đầu tư. Nghiên cứu cho phép các định chế đầu tư tài chính mở rộng khả năng huy động vốn từ các nguồn như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí tự nguyện để phát triển thị trường vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp tư nhân”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Khẩn trương nâng hạng, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, phát triển thị trường bảo hiểm, hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và mở rộng kênh huy động vốn ổn định, chi phí thấp cho kinh tế tư nhân. Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về chứng khoán hoá các khoản nợ”.
3. Vận dụng lý luận giá trị hàng hóa sức lao động làm cơ sở phát triển thị trường lao động và xây dựng chính sách tiền lương ở nước ta
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về chính sách tiền lương

+ Định hướng chính sách tiền lương cho khu vực công
Đại hội XIII: “Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của KTTT, lấy tăng NSLĐ và hiệu quả sản xuất kinh doanh làm cơ sở để tăng lương. Đổi mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ”.
 
+ Định hướng chính sách tiền lương cho khu vực ngoài nhà nước
Đại hội XIII: “Cải cách chính sách tiền lương theo hướng gắn với sự thay đổi của giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng NSLĐ, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả. Chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, cố gắng bảo đảm những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm”.
 
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về thị trường lao động
+ Phát triển thị trường lao động hướng đến việc làm bền vững.

+ Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng người lao động.

+ Các chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động (an toàn cho người lao động, quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, nhà ở, y tế công cộng…)
Đại hôi IX: “Thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng XHCN, đặc biệt quan tâm các thị trường quan trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai như: thị trường lao động…”.
 
Đại hôi X: “Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông suốt để phát triển thị trường lao động gắn kết cung- cầu đồng lao động… Thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao động”.
 
Đại hôi XII: “Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động. Tiền lương, tiền công phải được coi là giá cả của sức lao động, được hình thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chế độ hợp đồng lao động được mở rộng, áp dụng phổ biến cho các đối tượng lao động…, khuyến khích tổ chức các hội chợ việc làm; phát triển các tổ chức dịch vụ tư vấn, sàn giao dịch, giới thiệu việc làm đi đôi với tăng cường sự quản lý của Nhà nước…”.
 
Nghị quyết số 27-NQQ/TW: “Chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách KT-XH. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương; Cải cách chính sách tiền lương… tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của KTTT, lấy tăng NSLĐ là cơ sở để tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH và nguồn lực của đất nước”. 
Đại hội XIII: “Phát triển thị trường lao động, hướng đến việc làm bền vững. Xác lập các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động phù hợp với sự phát triển của thị trường, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ưu tiên đưa lao động kỹ thuật có tay nghề đi làm việc ở những thị trường có thu nhập cao, an toàn và tiếp tục phát huy nguồn lực này sau khi về nước trên cơ sở bảo đảm cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực trong nước”.
“Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin dự báo thị trường lao động và chất lượng dịch vụ việc làm. Xây dựng cơ chế, chính sách để định hướng dịch chuyển lao động thông thoáng, phân bố hợp lý lao động theo vùng”.
 
Đại hội XIII: “Đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động. Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng lao động trong khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề”.
 
4. Vận dụng lý luận địa tô TBCN vào quản lý và sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản

- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai. 
Đại hội XIII: “... đảm bảo quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hóa một cách thuận lợi… Nhà nước điều tiết giá đất bằng quan hệ cung - cầu về đất và thông qua các chính sách về thuế có liên quan đến đất đai”.
 
Đại hội XIII: “Phát triển lành mạnh thị trường quyền sử dụng đất… đổi mới cơ chế, chính sách thúc đẩy tích tụ, tập trung đất nông nghiệp… Quản lý chặt chẽ và sử dụng có  hiệu quả  đất công”.
 
Đại hội XIII: “Phát triển thị trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, tăng cường đăng ký quyền sử dụng đất và áp dụng định giá đất theo thị trường bảo đảm công khai, minh bạch”.
 
Nghị quyết số 18-NQ/TW: “Bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất... Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang”.
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản.
Đại hội XIII: “Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất, nước, khoáng sản, theo nguyên tắc thị trường. Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ minh bạch các yếu tố thị trường để có khả năng vốn hóa các nguồn lực tài nguyên, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả”.
 
	

	3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề, tình huống thực tiễn đặt ra tại địa phương/ngành như thế nào?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết
- Vấn đề năng suất lao động và ứng dụng khoa học và công nghệ mới của doanh nghiệp và nền kinh tế.
- Vấn đề tích tụ và tập trung vốn để mở rộng quy mô sản xuất của nền kinh tế.
- Vấn đề thị trường sức lao động và chính sách tiền lương.
- Vấn đề quản lý và sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản.
2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề, tình huống thực tiễn đặt ra tại địa phương/ngành 

Ba bài tập tình huống giảng dạy - Bài 2:

- Tên tình huống 1: Tăng ca hay không tăng ca? Từ biến động đơn hàng tại PouYuen Việt Nam đến bài toán thu nhập và tái sản xuất sức lao động
- Bối cảnh và diễn biến:
PouYuen Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong ngành da giày tại Thành phố Hồ Chí Minh, từng sử dụng lực lượng lao động rất lớn. Khi nhu cầu thế giới suy giảm từ cuối năm 2022 sang năm 2023, doanh nghiệp phải thu hẹp đơn hàng, bố trí ngày nghỉ luân phiên và thực hiện các đợt cắt giảm lao động. Diễn biến này làm lộ rõ một thực tế: với nhiều công nhân khu công nghiệp, tiền lương cơ bản chỉ bảo đảm một phần chi phí sinh hoạt; khi không còn làm thêm, thu nhập giảm mạnh, trong khi tiền thuê trọ, nuôi con, đi lại và trả nợ không giảm tương ứng.
Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đề nghị tăng giờ làm thêm để kịp đơn hàng. Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 từng cho phép nới giới hạn làm thêm trong một thời gian nhất định. Đây là một quyết định chính sách có thật, phản ánh yêu cầu cân bằng giữa phục hồi sản xuất, duy trì việc làm với bảo vệ sức khỏe, đời sống gia đình và khả năng tái sản xuất sức lao động. Cơ chế tạm thời này không thể được hiểu thành quyền tổ chức làm thêm kéo dài hoặc thay thế các giới hạn của Bộ luật Lao động.
Điểm ra quyết định sư phạm đặt ra như sau: sau khi nhận được đơn hàng lớn, một doanh nghiệp FDI ngành da giày trên địa bàn đề nghị tổ chức làm thêm đến ngưỡng pháp luật cho phép trong hai mùa cao điểm. Ban giám đốc cho rằng nếu không tăng ca, đơn hàng có thể chuyển sang quốc gia khác, việc làm sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Một bộ phận công nhân đồng ý vì cần tăng thu nhập; nhóm có con nhỏ, lao động lớn tuổi và người có bệnh nền chỉ muốn làm thêm hạn chế; một số người phản ánh họ khó từ chối vì lo bị đánh giá “không hợp tác”. Công đoàn cơ sở đề nghị doanh nghiệp tăng lương cơ bản, bổ sung lao động, tổ chức ca và cải tiến dây chuyền thay vì duy trì mô hình lấy giờ làm thêm làm nguồn thu nhập thường xuyên.
Tổ công tác liên ngành của tỉnh xuất hiện ba quan điểm. Quan điểm thứ nhất đề nghị chấp thuận tối đa để giữ đơn hàng và việc làm. Quan điểm thứ hai đề nghị không cho tăng ca vì cho rằng mọi kéo dài ngày lao động đều là bóc lột. Quan điểm thứ ba cho rằng phải phân biệt làm thêm hợp pháp, có tính thời vụ với mô hình tăng trưởng dựa thường xuyên vào kéo dài ngày lao động; chỉ chấp thuận phương án có giới hạn, có sự tự nguyện thực chất và gắn với lộ trình nâng năng suất, tăng lương, tuyển bổ sung, bảo đảm an toàn và dịch vụ xã hội cho công nhân.
- Các câu hỏi đặt ra phân tích tình huống:
+ Mâu thuẫn kinh tế cốt lõi ở đây là mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người lao động, hay còn bao gồm mâu thuẫn giữa nhu cầu thu nhập trước mắt với tái sản xuất sức lao động lâu dài, giữa giữ đơn hàng với chuyển đổi mô hình tăng trưởng?
+ Vận dụng các phạm trù hàng hóa sức lao động, giá trị sức lao động, tiền công, thời gian lao động cần thiết, thời gian lao động thặng dư để giải thích vì sao người lao động vừa muốn tăng ca, vừa có thể bị lệ thuộc vào tăng ca.
+ Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, tăng năng suất và tăng cường độ lao động. Trong những trường hợp nào làm thêm chỉ là giải pháp mùa vụ; khi nào nó trở thành phương thức kéo dài ngày lao động mang tính thường xuyên?
+ Chữ ký đồng ý và việc trả đủ tiền làm thêm đã đủ chứng minh sự tự nguyện thực chất hay chưa? Cần kiểm tra thêm những yếu tố nào về áp lực quản trị, gia hạn hợp đồng, sức khỏe, chăm sóc con và khả năng từ chối?
+ So sánh ba phương án: chấp thuận toàn bộ; không cho làm thêm; làm thêm có giới hạn kết hợp tuyển dụng, bố trí ca, cải tiến công nghệ, tăng lương cơ bản và chia sẻ thành quả năng suất.
- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:
1. Có phải mọi trường hợp làm thêm đều là vi phạm hoặc bóc lột trái pháp luật? Ngược lại, có phải người lao động cần tiền và ký đồng ý thì doanh nghiệp được kéo dài giờ làm theo nhu cầu?
2. Vì sao cấm làm thêm một cách cơ học cũng có thể làm giảm thu nhập, mất đơn hàng và việc làm? Cần khắc phục mâu thuẫn này bằng chính sách nào thay vì chỉ chọn “có” hoặc “không”?
3. Doanh nghiệp, công đoàn, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm gì đối với thời giờ làm việc, an toàn, nhà ở, nhà trẻ, y tế và đời sống gia đình công nhân?
4. Những chỉ số nào cần theo dõi trong 12 tháng: giờ làm thêm, thu nhập ròng, lương cơ bản, tỷ lệ lỗi, tai nạn và sự cố, ngày nghỉ ốm, biến động lao động, năng suất theo giờ và mức độ tự nguyện?
- Tên tình huống 2: Từ hệ sinh thái Chu Lai đến đề án “doanh nghiệp đầu tàu”: kiến tạo cho doanh nhân lớn mạnh hay tạo cơ chế xin - cho?
- Bối cảnh và diễn biến:
Thực tiễn Chu Lai cho thấy một doanh nghiệp tư nhân có năng lực tổ chức sản xuất, quản trị, công nghệ và kết nối thị trường, khi được đặt trong hệ thống hạ tầng, quy hoạch và thể chế phù hợp, có thể trở thành hạt nhân hình thành cụm liên kết ngành, logistics, đào tạo nhân lực và mạng lưới nhà cung ứng. Trường hợp này cung cấp một bằng chứng quan trọng về vai trò của doanh nhân trong kết hợp vốn, lao động, khoa học - công nghệ và thị trường để phát triển lực lượng sản xuất.
Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế cũng đặt ra câu hỏi: hỗ trợ một doanh nghiệp dẫn dắt khác gì với trao đặc quyền? Nghị quyết số 41-NQ/TW yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân có năng lực, đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Nghị quyết số 68-NQ/TW yêu cầu xóa bỏ định kiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp tư nhân lớn đồng thời nâng đỡ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hai nghị quyết không tạo cơ sở cho cơ chế ưu ái cá biệt, lựa chọn doanh nhân theo quan hệ hoặc chuyển rủi ro kinh doanh sang Nhà nước.
Điểm ra quyết định sư phạm đặt ra như sau: một tỉnh xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW. Dự thảo ban đầu đề nghị chọn một số “doanh nhân đầu tàu” để ưu tiên tiếp cận đất, tín dụng, hạ tầng và dự án mua sắm công. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng tiêu chí lựa chọn còn định tính, có nguy cơ tạo cơ chế xin - cho và làm doanh nhân trẻ, doanh nghiệp vùng xa bị gạt khỏi cơ hội. Cùng lúc, một doanh nghiệp sản xuất lớn đề nghị địa phương đầu tư hạ tầng kết nối, cho thuê quỹ đất thuận lợi và hỗ trợ đào tạo để mở rộng tổ hợp công nghiệp. Doanh nghiệp cam kết phát triển nhà cung ứng và tạo việc làm nhưng chưa lượng hóa tỷ lệ giá trị gia tăng trong tỉnh, chi nghiên cứu - phát triển, mức lương, chuẩn môi trường và cơ chế thu hồi ưu đãi nếu không thực hiện cam kết.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ công tác đề xuất cách phát huy doanh nhân nhưng phải bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch nguồn lực công và lợi ích lâu dài của địa phương. Cuộc họp xuất hiện ba phương án: ưu tiên mạnh cho một số doanh nghiệp dẫn dắt; hỗ trợ dàn đều để tránh phân biệt; hoặc cải cách thể chế chung kết hợp chương trình hỗ trợ có mục tiêu, công khai tiêu chí, cạnh tranh tiếp cận và giải ngân theo kết quả.
- Các câu hỏi đặt ra phân tích tình huống:
+ Nghị quyết số 41-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW bổ sung cho nhau như thế nào giữa phát triển kinh tế tư nhân với xây dựng phẩm chất, năng lực và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân?
+ Vận dụng học thuyết giá trị thặng dư để phân tích vai trò của doanh nhân trong tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ, quản trị rủi ro và tái đầu tư. Vì sao cần ghi nhận lao động quản lý, sáng tạo của doanh nhân nhưng không thể đồng nhất toàn bộ lợi nhuận với công lao cá nhân của chủ sở hữu?
+ Vận dụng lý luận về tích lũy, tích tụ, tập trung tư bản và cạnh tranh để giải thích vì sao cần doanh nghiệp lớn dẫn dắt, đồng thời phải kiểm soát xu hướng độc quyền, thao túng chính sách và chèn ép doanh nghiệp nhỏ.
+ Phân biệt lợi nhuận hình thành từ tổ chức sản xuất, đổi mới và nâng cao năng suất với lợi ích thu được từ đặc quyền đất đai, độc quyền, đầu cơ hoặc quan hệ thân hữu. Ranh giới hỗ trợ phát triển với đặc quyền, đặc lợi nằm ở đâu?
+ So sánh ba phương án về khả năng tạo năng lực sản xuất, đổi mới, nhà cung ứng, việc làm, thu ngân sách, cạnh tranh bình đẳng, rủi ro lợi ích nhóm và trách nhiệm giải trình.
- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:
1. Có thể đánh giá, lựa chọn và tôn vinh doanh nhân chủ yếu theo quy mô tài sản, doanh thu và số thuế nộp hay không? Cần bổ sung tiêu chí nào về đổi mới, quản trị, người lao động, môi trường, liêm chính và đóng góp cộng đồng?
2. Vì sao cả định kiến đối với doanh nhân tư nhân lẫn tuyệt đối hóa vai trò của doanh nhân đều dẫn đến sai lệch chính sách?
3. Cơ chế nào vừa bảo vệ doanh nhân làm ăn chân chính, dám đầu tư, dám đổi mới, vừa ngăn trục lợi chính sách, chuyển giá, nợ bảo hiểm, gây ô nhiễm và xâm phạm quyền lợi người lao động?
4. Làm thế nào để tích lũy tư nhân được hướng vào mở rộng sản xuất, R&D, đào tạo, chuyển đổi xanh và nâng năng lực tự chủ thay vì chủ yếu đi vào đầu cơ tài sản?
- Tên tình huống 3: Cuộc đình công Hollywood năm 2023 và câu hỏi: máy móc, thuật toán có tự tạo ra giá trị thặng dư?
- Bối cảnh và diễn biến:
Năm 2023, hàng chục nghìn biên kịch và diễn viên Hoa Kỳ ngừng việc trong bối cảnh mô hình phát trực tuyến làm thay đổi cách doanh thu được ghi nhận và thù lao được phân phối. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh làm xuất hiện nguy cơ kịch bản bị dùng để huấn luyện mô hình, hình ảnh hoặc giọng nói của diễn viên bị tái tạo và khai thác nhiều lần mà quyền đồng ý, phạm vi sử dụng và mức bồi hoàn chưa rõ ràng. Các thỏa thuận sau đình công phải đưa vào những điều khoản mới về tiền công, dữ liệu và AI. Sự kiện thực tế này cho thấy công nghệ không xóa mất quan hệ lợi ích giữa chủ sở hữu tư liệu sản xuất số với người lao động; trái lại, nó làm quan hệ ấy xuất hiện dưới hình thức mới.
Từ sự kiện trên, một video được đặt trong tình huống sư phạm đưa ra bốn kết luận: AI có thể viết kịch bản và tạo hình ảnh nên máy móc đã trở thành nguồn độc lập của giá trị; doanh nghiệp nền tảng có ít nhân viên nhưng định giá rất cao nên lao động không còn liên quan đến giá trị; sản phẩm số sao chép gần như không tốn chi phí nên quy luật giá trị không còn tác dụng; Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, FDI và AI chứng tỏ đã từ bỏ học thuyết giá trị thặng dư.
Trong cuộc trao đổi của một lớp cao cấp lý luận chính trị, hai cách phản ứng xuất hiện. Nhóm thứ nhất chấp nhận toàn bộ kết luận vì cho rằng kinh tế số là một thế giới hoàn toàn khác. Nhóm thứ hai phản bác bằng khẩu hiệu, phủ nhận vai trò của công nghệ và coi mọi dữ liệu của người dùng đều là lao động không công. Cả hai đều không đạt yêu cầu. Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh giao nhóm học viên xây dựng luận cứ phản bác có chứng cứ, đồng thời đề xuất chính sách về lao động, AI, dữ liệu, cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.
- Các câu hỏi đặt ra phân tích tình huống:
+ Chỉ ra các sự đánh tráo khái niệm: giá trị sử dụng với giá trị; năng suất với nguồn gốc của giá trị mới; giá trị thị trường của doanh nghiệp với giá trị hàng hóa; lợi nhuận, lợi tức, địa tô và lợi nhuận độc quyền với giá trị thặng dư được tạo ra tại một doanh nghiệp.
+ Trong chuỗi sản xuất sản phẩm AI và nội dung số, lao động sống hiện diện ở đâu: nhà nghiên cứu, lập trình viên, người gắn nhãn dữ liệu, biên kịch, diễn viên, kiểm duyệt viên, kỹ thuật viên trung tâm dữ liệu, lao động sản xuất chip và hạ tầng?
+ AI, máy chủ, robot, dữ liệu đã được tư bản hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được phân tích dưới góc độ nào của tư bản bất biến, điều kiện sản xuất và quyền độc quyền? Chúng làm tăng năng suất và tạo lợi nhuận siêu ngạch ra sao nhưng không “tự sinh giá trị” tách khỏi lao động xã hội?
+ Chi phí sao chép một tệp số rất thấp có phủ định lao động xã hội cần thiết để nghiên cứu, huấn luyện, sản xuất bản gốc, duy trì hạ tầng, bảo mật, phân phối và quản trị hay không?
+ Những nội dung nào của kinh tế số đòi hỏi vận dụng phát triển học thuyết: lao động thuê ngoài toàn cầu, lao động nền tảng, thời gian chờ, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, địa tô số, hiệu ứng mạng và quyền lực độc quyền?
- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:
1. Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp có mâu thuẫn với luận điểm lao động sống là nguồn tạo ra giá trị mới hay không? Cần giải thích mối quan hệ này như thế nào?
2. Vì sao một doanh nghiệp ít lao động trực tiếp nhưng lợi nhuận và định giá cao chưa phải bằng chứng phủ định học thuyết giá trị thặng dư? Lao động có thể bị phân tán và che khuất trong chuỗi giá trị như thế nào?
3. Làm thế nào phản bác quan điểm sai lệch mà vẫn thừa nhận đúng đóng góp của nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, doanh nhân và công nghệ đối với năng suất và của cải xã hội?
4. Từ cuộc đình công Hollywood, Việt Nam cần lưu ý gì về sự đồng ý, bồi hoàn, quyền đối với hình ảnh - giọng nói - dữ liệu, thương lượng tập thể và đào tạo lại khi ứng dụng AI?
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận theo tình huống: Thảo luận nhóm theo nội dung tình huống; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu và phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận theo tình huống thực tiễn.
III. Bài giảng/Chuyên đề 3:

1. Tên chuyên đề: Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay.
2. Số tiết trên lớp: 05 tiết

3. Mục tiêu

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:
+ Giúp học viên hiểu một cách sâu sắc bản chất, hình thức biểu hiện với những biểu hiện rất mới của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong bối cảnh hiện nay.
+ Giúp học viên hiểu rõ các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới vào định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Về kỹ năng:
+ Giúp học viên vận dụng sáng tạo lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước với những biểu hiện mới để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

+ Giúp học viên xác lập được tầm nhìn về xu thế phát triển của thế giới đương đại, đồng thời giải quyết các quan hệ kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế và con đường phát triển của Việt Nam.
- Về tư tưởng:
Khắc phục những tư tưởng giáo điều, duy ý chí và không còn phù hợp với thực tiễn đang diễn ra. Củng cố niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và tương lai của chủ nghĩa xã hội.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được:
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:

- Phân tích được bản chất, những hình thức biểu hiện và những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong bối cảnh hiện nay.
- Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vận dụng sáng tạo lý luận của Lênin về những hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay vào định hướng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
	- Phân tích bản chất, những hình thức biểu hiện và những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong bối cảnh hiện nay.
- Phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vận dụng sáng tạo lý luận của Lênin về những hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay vào định hướng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
	- Thi viết;
- Thi vấn đáp;
- Viết thu hoạch.

	Về kỹ năng:

- Kỹ năng vận dụng sáng tạo lý luận về những hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong định hướng xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

- Xây dựng được tầm nhìn về xu thế phát triển của thế giới đương đại, đồng thời giải quyết các quan hệ kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế và con đường phát triển của Việt Nam.
	- Kỹ năng vận dụng sáng tạo lý luận về những hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong định hướng xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

- Xây dựng được tầm nhìn về xu thế phát triển của thế giới đương đại, đồng thời giải quyết các quan hệ kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế và con đường phát triển của Việt Nam.
	

	Về tư tưởng:

- Khắc phục những tư tưởng giáo điều, duy ý chí và không còn phù hợp với thực tiễn đang diễn ra ở các nước TBCN hiện nay.
- Đóng góp vào quá trình bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; con đường đi lên CNXH của Việt Nam.
	- Củng cố được niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và tương lai của chủ nghĩa xã hội.

- Đóng góp vào quá trình bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; con đường đi lên CNXH của Việt Nam.


	


5. Tài liệu học tập

5.1. Tài liệu phải đọc

(1). Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, NXB. Lý luận Chính trị, H.2026, tr.99-143.

(2). V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2005, t.23, tr.54; t.26, tr.285, tr.296; t.27, tr.430; t.32, tr.106; t.33, tr.3, tr.40-41, tr.399-400; t.34, tr.229, tr.255, tr.256, tr.258, tr.271-272; t.35, tr.202; t.36, tr.684.

(3).  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, H.2021, t.I, tr.105-107.

5.2. Tài liệu nên đọc

(1). PGS.TS Đặng Đình Quý (Chủ biên), Chủ nghĩa tư bản hiện đại - Vai trò, tác động đến tiến trình phát triển của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 2024. 
(2). Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
(3) Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
6. Nội dung
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	1. Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới bao gồm những nội dung gì?
	1. Lý luận của Lênin về của chủ nghĩa tư bản ĐQNN 
- Quan niệm của Lênin về chủ nghĩa tư bản ĐQNN 
+ Chủ nghĩa tư bản ĐQNN là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa TBĐQ và là sự thống nhất biện chứng giữa độc quyền kinh tế và độc quyền chính trị của giai cấp tư sản.
+ Chủ nghĩa tư bản ĐQNN là sự gắn bó lợi ích giữa kinh tế lẫn chính trị giữa hai thế lực tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước tư sản nhằm bảo vệ lợi ích của mình và sự tồn tại của chế độ tư bản.

- Bản chất của chủ nghĩa tư bản ĐQNN 
+ Sự kết hợp hữu cơ (dung hợp) giữa Nhà nước và tổ chức độc quyền thành một cơ chế
+ Sự thay đổi cục bộ quan hệ sản xuất trên cả ba mặt: quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức - quản lý, quan hệ phân phối
+ Nhà nước có xu hướng bị ảnh hưởng từ các tổ chức độc quyền và phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền.
+ Liên kết Nhà nước và tổ chức độc quyền bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
2. Một số hình thức biểu hiện; biểu mới mới của chủ nghĩa tư bản ĐQNN 
2.1. Lý luận của Lênin về sở hữu của nhà nước tư sản;  vai trò của khu vực kinh tế nhà nước trong nền KTTT TBCN; những biểu hiện mới                                                                                 

- Biểu hiện về sở hữu của nhà nước tư sản và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước trong nền KTTT TBCN
+ Về sở hữu của nhà nước tư sản
+ Về vai trò của khu vực kinh tế nhà nước 
- Biểu hiện mới về kinh tế nhà nước trong nền KTTT hiện đại

+ Tập trung đầu tư nhà nước vào nghiên cứu khoa học cơ bản, kết cấu hạ tầng, môi trường
+ Ngân sách nhà nước được sử dụng để viện trợ ưu đãi, viện trợ không hoàn lại cho nước ngoài để tạo điều kiện, mở ra cơ hội cho các tập đoàn độc quyền tới đó kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.

- Ý nghĩa của nó trong xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN 
+ Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

+ Đầu tư nhà nước vào hạ tầng, khoa học công nghệ, tạo nền tảng, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.

+ Thu hút đầu tư trực tiếp FDI, đầu tư gián tiếp nước ngoài.
2.2. Lý luận của Lênin về điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản; những biểu hiện mới 
- Lý luận của Lênin về điều tiết của nhà nước tư sản

+ Mục đích điều tiết

+ Công cụ điều tiết
- Biểu hiện mới về điều tiết của nhà nước tư sản trong nền KTTT hiện đại

+ Cứu trợ một số tập đoàn kinh tế thoát khỏi nguy cơ phá sản.

 + Nhà nước điều tiết nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.  

- Ý nghĩa của nó trong điều tiết nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

+ Hoàn thiện các công cụ điều tiết 

+ Khắc phục các khuyết tật của nền KTTT 
2.3. Lý luận của Lênin về  thực thi các chức năng xã hội của nhà nước tư sản; những biểu hiện mới 
- Lý luận của Lênin về thực thi các chức năng xã hội của nhà nước tư sản
+ Nhà nước đứng ra quản lý và chi tiêu các quỹ xã hội lớn 
+ Thực thi các chức năng đảm bảo an sinh xã hội
- Biểu hiện mới về thực thi chức năng xã hội
+ Một số nước định hướng ưu tiên cho các vấn đề xã hội trong chi tiêu ngân sách được luật pháp hóa

+ Chính sách giáo dục, y tế… 

- Ý nghĩa của nó trong thực thi các chính sách xã hội trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam 
+ Đa dạng hóa nguồn lực cho thực thi các chính sách xã hội

+ Đa dạng hóa các phương thức thực thi các chính sách xã hội

	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Phân tích làm rõ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh tới chủ nghĩa tư bản độc quyền như thế nào?

2. Phân tích nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

3. Phân tích, làm rõ chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước có những hình thức biểu hiện như thế nào? 
4. Phân tích, làm rõ chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước có những biểu hiện mới gì? 

5. Phân tích, làm rõ địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước như thế nào?

6. Phân tích, làm rõ xu hướng lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong bối cảnh thế giới ngày nay?

7. Lý luận về những hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới có ý nghĩa như thế nào trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam?

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận của Lênin về sở hữu của nhà nước và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước tư sản vào phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?
2. Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận của Lênin về vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản vào  phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam  như thế nào?
3. Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng lý luận của Lênin trong thực thi các chức năng xã hội của nhà nước của nhà nước tư sản phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?

4. Đồng chí hãy vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề tình huống đặt ra về sở hữu của nhà nước và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế địa phương, ngành như thế nào?  
5.   Đồng chí hãy vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những tình huống thực tiễn đặt ra về vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước trong phát triển kinh tế địa phương/ngành như thế nào?
6.   Đồng chí hãy vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những tình huống thực tiễn đặt ra về thực thi các chức năng xã hội của nhà nước trong phát triển kinh tế địa phương/ngành như thế nào?

	2.  Đảng/Nhà nước đã vận dụng lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?

	1. Vận dụng lý luận về sở hữu của nhà nước và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước trong xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
- Về sở hữu nhà nước
- Về vai trò của khu vực kinh tế nhà nước
- Về những biểu hiện mới của khu vực kinh tế nhà nước

Đại hội XIII khằng định vai trò của khu vực kinh tế nhà nước: “Kinh tế nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường Các nguồn lực kinh tế của nhà nước được sử dụng phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đất nước và cơ bản được phân bổ theo cơ chế thị trường. DNNN tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, QP, AN; hoạt động theo cơ chế thị trường, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với DN thuộc các thành phần kinh tế”.
 
Đại hội XIII chỉ đạo về đổi mới DNNN: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; bảo đảm DNNN là một lực lượng quan trọng của kinh tế nhà nước… Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, thực hiện quyền tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế”.
 
2. Vận dụng lý luận về vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước trong xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
- Về vai trò điều tiết của nhà nước trong nền KTTT trong việc khắc phục những khuyết tật của nền KTTT và bảo đảm định hướng XHCN. 
Đại hội XIII chỉ đạo về hoàn thiện thể chế: “Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động; điều tiết, định hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.
 
- Về các công cụ điều tiết kinh tế của Nhà nước

Đại hội XIII chỉ đạo về hoàn thiện cơ chế chính sách, các công cụ điều tiết: “Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với yêu cầu và quy luật của KTTT. Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém”.
 
Nghị quyết số 68-NQ/TW chỉ đạo về đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách, pháp luật và các công cụ điều tiết: “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm”.
3. Vận dụng lý luận về thực thi các chức năng xã hội của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
- Về thực thi các chức năng xã hội của nhà nước
Đại hội XI chỉ đạo hoàn thiện quan hệ phân phối bảo đảm công bằng xã hội: “Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; các nguồn lực được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống ASXH, phúc lợi xã hội”.
 
Đại hội XIII chỉ đạo hoàn thiện thể chế, chính sách bảo đảm công bằng xã hội: “Tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người. Triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường, trên cơ sở đó, đổi mới phân bổ nguồn lực hợp lý để nâng cao hiệu quả phát triển xã hội. Xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững, hài hòa”.
 
- Về bảo đảm công bằng xã hội trong từng giai đoạn, từng chính sách phát triển
Đại hội XII chỉ đạo hoàn thiện chính sách bảo đảm công bằng xã hội: “thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển”.
 
	

	3.  Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề, tình huống thực tiễn đặt ra tại địa phương/ngành như thế nào?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết

- Vấn đề thực tiễn đặt ra về sở hữu của nhà nước và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước.

- Vấn đề thực tiễn đặt ra về vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước.

- Vấn đề thực tiễn đặt ra về thực thi các chức năng xã hội.
2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết những vấn đề, tình huống thực tiễn đặt ra tại địa phương/ngành 
Ba bài tập tình huống - Bài 3:
- Tên tình huống 1: 320 ha đất công: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước hay tối đa hóa giá trị thị trường?

- Bối cảnh và diễn biến:

Xã A là địa phương nằm trên trục phát triển mới của tỉnh, tiếp giáp tuyến cao tốc và khu công nghiệp đang được mở rộng. Trong nhiều năm qua, địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư đến khảo sát cơ hội phát triển.

Trên địa bàn xã hiện có 320 ha đất công do Nhà nước quản lý, được giao cho Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp B (100% vốn nhà nước) sử dụng từ nhiều năm trước để sản xuất nông nghiệp và cung ứng một số dịch vụ công ích. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp còn thấp, nhiều diện tích sử dụng chưa tương xứng với tiềm năng của khu đất.

Theo quy hoạch phát triển của tỉnh, khu vực này có vị trí đặc biệt thuận lợi để hình thành trung tâm logistics, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, khu đô thị mới và các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế vùng.

Ngay sau khi thông tin quy hoạch được công bố, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đề xuất được tham gia đầu tư. Giá đất khu vực tăng nhanh, xuất hiện tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu cơ và kỳ vọng hưởng lợi từ quy hoạch.

Trong khi đó, người dân địa phương cũng xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Một bộ phận mong muốn dự án sớm triển khai để tạo việc làm, phát triển hạ tầng và tăng giá trị đất đai. Một bộ phận khác lo ngại việc chuyển đổi quá nhanh sẽ làm giảm quỹ đất phục vụ lợi ích công cộng, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và làm suy giảm khả năng điều tiết của Nhà nước đối với nguồn lực đất đai.

Theo phân cấp hiện hành, việc quyết định chủ trương xử lý quỹ đất thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh. Tuy nhiên, trước khi quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy và UBND xã A tổ chức đánh giá tình hình địa phương, lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đề xuất quan điểm tham mưu về việc quản lý, sử dụng quỹ đất công này trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng về sở hữu toàn dân đối với đất đai và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Mô tả tình huống:

Trong quá trình tham mưu, xuất hiện bốn nhóm quan điểm.

Phương án 1: Chuyển đổi toàn bộ quỹ đất theo cơ chế thị trường

Nhóm ý kiến này cho rằng cần đấu giá hoặc lựa chọn nhà đầu tư để chuyển đổi toàn bộ khu đất sang phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Việc này sẽ tạo nguồn thu ngân sách lớn trong thời gian ngắn, khai thác tối đa giá trị thương mại của đất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại nếu chỉ ưu tiên mục tiêu thu ngân sách trước mắt thì Nhà nước sẽ giảm khả năng chủ động trong việc bố trí các nguồn lực chiến lược phục vụ phát triển lâu dài.

Phương án 2: Tiếp tục giao doanh nghiệp nhà nước quản lý toàn bộ quỹ đất

Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng đất công là tài sản công quan trọng, cần tiếp tục giao doanh nghiệp nhà nước quản lý để bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

Theo quan điểm này, Nhà nước cần trực tiếp nắm giữ và khai thác nguồn lực nhằm bảo đảm ổn định lâu dài.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu không đổi mới phương thức quản lý thì hiệu quả sử dụng đất sẽ tiếp tục thấp, gây lãng phí nguồn lực phát triển.

Phương án 3: Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát huy vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước

Nhóm ý kiến thứ ba đề xuất Nhà nước vẫn đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đối với đất đai, đồng thời rà soát lại nhu cầu sử dụng quỹ đất của doanh nghiệp nhà nước.

Những khu vực cần thiết cho phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, công trình công cộng tiếp tục do Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước quản lý; phần còn lại được hợp tác với khu vực tư nhân thông qua các cơ chế phù hợp theo quy định của pháp luật nhằm huy động nguồn lực xã hội nhưng vẫn bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước.

Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi năng lực quản trị cao, cơ chế giám sát minh bạch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

Phương án 4: Tạm thời giữ nguyên hiện trạng

Một số ý kiến cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong khi nhiều vấn đề chưa được đánh giá đầy đủ.

Do đó cần tiếp tục rà soát quy hoạch, đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng đất và tác động kinh tế - xã hội trước khi quyết định.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian có thể làm mất cơ hội thu hút đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển của tỉnh.

- Vấn đề đặt ra

Đứng trước các phương án trên, Đảng ủy và UBND xã A cần tham mưu với cấp có thẩm quyền trên cơ sở quán triệt đúng quan điểm của Đảng về sở hữu nhà nước, vai trò của khu vực kinh tế nhà nước và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn phương án sử dụng quỹ đất hiệu quả hơn, mà còn là nhận thức đúng:

+ Bản chất của sở hữu toàn dân đối với đất đai. 

+ Vai trò của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu. 

+ Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần.

+ Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế, lợi ích công và phát triển bền vững.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Theo đồng chí, bản chất của vấn đề cần giải quyết trong tình huống này là gì?

Đây đơn thuần là bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng đất hay là vấn đề thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với tài sản công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

2. Trong quỹ đất 320 ha, những giá trị nào cần được Nhà nước giữ quyền chi phối để bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và định hướng phát triển lâu dài của địa phương?

3. Phân tích ưu điểm, hạn chế và rủi ro của từng phương án dưới góc độ:

- Thực hiện quyền sở hữu nhà nước; 

- Phát huy vai trò của khu vực kinh tế nhà nước; 

- Huy động nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân; 

- Phát triển kinh tế địa phương.
4. Vận dụng quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng chí cho rằng:

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được thể hiện bằng việc Nhà nước trực tiếp nắm giữ nhiều nguồn lực và tham gia nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh hay bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết và định hướng phát triển nền kinh tế?
5. Nếu là Bí thư Đảng ủy xã hoặc Chủ tịch UBND xã A, đồng chí sẽ kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nguyên tắc nào để lựa chọn phương án sử dụng quỹ đất phù hợp?

- Tên tình huống 2: Phát triển cụm công nghiệp làng nghề: Điều tiết thị trường bằng mệnh lệnh hành chính hay bằng thể chế, chính sách?

- Bối cảnh và diễn biến:

Xã A là địa phương có truyền thống phát triển nghề chế biến nông sản và sản xuất đồ gỗ. Hiện nay trên địa bàn có gần 600 hộ sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 3.500 lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Những năm gần đây, nhu cầu thị trường tăng nhanh, nhiều hộ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm nhà xưởng, máy móc. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở sản xuất vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư, hạ tầng xử lý môi trường còn thiếu, tình trạng ô nhiễm nước thải, bụi, tiếng ồn ngày càng nghiêm trọng.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã phê duyệt chủ trương xây dựng cụm công nghiệp làng nghề nhằm di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, đồng thời khuyến khích chuyển đổi công nghệ theo hướng xanh, sạch và hiện đại.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai, tỷ lệ các hộ đăng ký vào cụm công nghiệp còn thấp. Nhiều hộ sản xuất cho rằng chi phí thuê đất, đầu tư nhà xưởng và hệ thống xử lý môi trường vượt quá khả năng của họ. Trong khi đó, một số doanh nghiệp lớn sẵn sàng đầu tư nhưng mong muốn được hưởng nhiều ưu đãi hơn.

Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy và UBND xã A nghiên cứu, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm trật tự, kỷ cương và phát triển bền vững.

- Mô tả tình huống:

Trong quá trình tham mưu đã xuất hiện bốn nhóm quan điểm khác nhau.

Phương án 1: Tăng cường biện pháp hành chính

Một số ý kiến đề nghị quy định thời hạn cụ thể để tất cả các cơ sở sản xuất phải di dời vào cụm công nghiệp. Sau thời hạn này, những cơ sở không chấp hành sẽ bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép.

Theo nhóm ý kiến này, chỉ có các biện pháp hành chính đủ mạnh mới nhanh chóng lập lại trật tự và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu thiếu các điều kiện hỗ trợ thì nhiều hộ sản xuất có thể phải đóng cửa, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người dân.

Phương án 2: Để thị trường tự điều chỉnh

Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng Nhà nước không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo quan điểm này, doanh nghiệp và các hộ sản xuất sẽ tự lựa chọn phương án có lợi nhất. Khi nhu cầu mở rộng sản xuất tăng lên, họ sẽ tự chuyển vào cụm công nghiệp nếu thấy hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào cơ chế thị trường, nguy cơ ô nhiễm môi trường và cạnh tranh thiếu bình đẳng có thể tiếp tục kéo dài.

Phương án 3: Điều tiết bằng thể chế, quy hoạch và chính sách

Nhóm ý kiến thứ ba cho rằng Nhà nước cần phát huy đầy đủ vai trò điều tiết nền kinh tế thông qua hệ thống pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chính sách tín dụng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, đào tạo nghề, ưu đãi đầu tư và tiêu chuẩn môi trường.

Theo phương án này, việc di dời các cơ sở sản xuất không chỉ dựa vào mệnh lệnh hành chính mà phải tạo ra môi trường thể chế thuận lợi để người dân và doanh nghiệp chủ động tham gia.

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện đồng bộ các chính sách đòi hỏi nguồn lực lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cấp, nhiều ngành.

Phương án 4: Chưa triển khai đồng loạt

Một số ý kiến cho rằng cần tiếp tục khảo sát nhu cầu của từng nhóm hộ sản xuất, hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp và đánh giá tác động trước khi triển khai trên diện rộng.

Phương án này hạn chế rủi ro trong ngắn hạn nhưng có thể làm chậm quá trình chuyển đổi mô hình phát triển và kéo dài tình trạng ô nhiễm môi trường.

- Vấn đề đặt ra

Đảng ủy và UBND xã A cần tham mưu với cấp có thẩm quyền về giải pháp phát triển cụm công nghiệp làng nghề trên cơ sở quán triệt đúng quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, mà còn là nhận thức đúng vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

Nhà nước điều tiết bằng công cụ nào? Mức độ điều tiết đến đâu để vừa phát huy tính năng động của thị trường, vừa khắc phục những hạn chế của cơ chế thị trường và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững?

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Trong tình huống này, Nhà nước có thể sử dụng những công cụ điều tiết kinh tế nào?

2. Theo đồng chí, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đâu là ranh giới giữa việc điều tiết và can thiệp hành chính của Nhà nước? Việc sử dụng mệnh lệnh hành chính có thể thay thế hoàn toàn các công cụ kinh tế và pháp luật hay không? Vì sao?

3. Nếu là Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND xã A, đồng chí sẽ tham mưu với cấp có thẩm quyền những nguyên tắc nào để vừa phát triển cụm công nghiệp làng nghề, vừa phát huy đúng vai trò điều tiết kinh tế của Nhà nước?
- Tên tình huống 3: Thu hút dự án đầu tư hay bảo đảm công bằng xã hội?
- Bối cảnh và diễn biến:
Xã A là địa phương thuần nông, đời sống người dân những năm gần đây đã được cải thiện nhưng thu nhập bình quân vẫn thấp hơn mức trung bình của tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn hạn chế; một bộ phận thanh niên phải đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài địa phương.

Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, một doanh nghiệp trong nước đề xuất đầu tư khu chế biến nông sản và trung tâm logistics với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng trên địa bàn xã. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, tăng thu ngân sách và tạo khoảng 2.500 việc làm.

Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi khoảng 180 ha đất nông nghiệp của hơn 650 hộ dân, trong đó có nhiều hộ chỉ còn nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp; nhiều lao động lớn tuổi, trình độ nghề còn thấp.

Qua điều tra ban đầu, phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương phát triển của tỉnh nhưng bày tỏ lo ngại sau khi thu hồi đất sẽ khó tìm được việc làm ổn định, thu nhập giảm sút và đời sống lâu dài không được bảo đảm.

Theo phân cấp hiện hành, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy và UBND xã A tổ chức đối thoại với nhân dân, đánh giá tác động xã hội và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.

- Mô tả tình huống

Trong quá trình chuẩn bị báo cáo tham mưu đã xuất hiện bốn nhóm quan điểm.

Phương án 1: Ưu tiên triển khai nhanh dự án để thúc đẩy tăng trưởng

Một số ý kiến cho rằng đây là cơ hội hiếm có để địa phương bứt phá về phát triển kinh tế.

Theo nhóm ý kiến này, nếu kéo dài thời gian chuẩn bị sẽ làm nhà đầu tư mất cơ hội, địa phương bỏ lỡ nguồn vốn lớn và khả năng tạo việc làm.

Việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện đúng quy định của pháp luật là đủ điều kiện để triển khai dự án.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ giải quyết theo quy định về bồi thường mà chưa quan tâm đầy đủ đến sinh kế lâu dài của người dân thì có thể phát sinh những vấn đề xã hội sau khi dự án đi vào hoạt động.

Phương án 2: Tạm dừng dự án để bảo vệ sinh kế hiện tại của người dân

Một số ý kiến khác cho rằng phần lớn người dân sống bằng nông nghiệp; nhiều lao động trung niên khó thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp.

Nếu thu hồi đất sẽ làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp, bất bình đẳng và mất ổn định xã hội.

Do đó cần tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp, chưa triển khai dự án trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, phương án này có thể làm địa phương mất cơ hội phát triển, chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khó nâng cao thu nhập của người dân trong dài hạn.

Phương án 3: Phát triển kinh tế gắn với thực hiện đầy đủ các chức năng xã hội của Nhà nước

Nhóm ý kiến thứ ba cho rằng cần triển khai dự án nhưng phải xây dựng đồng bộ các chính sách xã hội ngay từ đầu.

Bên cạnh phương án bồi thường theo quy định, cần có kế hoạch đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ, hỗ trợ các nhóm yếu thế, phát triển dịch vụ xã hội, đồng thời tăng cường đối thoại và giám sát việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư.

Theo nhóm ý kiến này, mục tiêu của phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Tuy nhiên, việc triển khai đồng bộ các chính sách xã hội sẽ làm tăng chi phí đầu tư và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan.

Phương án 4: Triển khai từng giai đoạn

Một số ý kiến đề xuất chia dự án thành nhiều giai đoạn để vừa triển khai đầu tư, vừa đánh giá khả năng thích ứng của người dân và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ.

Phương án này giúp giảm rủi ro xã hội nhưng có thể kéo dài thời gian thực hiện và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

- Vấn đề đặt ra

Đảng ủy và UBND xã A cần tham mưu với cấp có thẩm quyền trên cơ sở quán triệt đúng quan điểm của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn phương án triển khai dự án đầu tư, mà còn là nhận thức đúng về chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế.

Làm thế nào để phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội? Nhà nước cần thực hiện những chức năng xã hội nào để người dân không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển?

- Câu hỏi gợi ý định hướng thảo luận:

1. Theo đồng chí, bản chất của vấn đề cần giải quyết trong tình huống này là gì? Đây có phải chỉ là bài toán thu hồi đất và bồi thường hay là vấn đề thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế?

2. Trong quá trình triển khai dự án, những nhóm đối tượng nào có nguy cơ chịu tác động bất lợi nhất? Vì sao? Đồng chí sẽ đề xuất những giải pháp nào để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau?
3. Nếu là Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND xã A, đồng chí sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nguyên tắc nào để vừa bảo đảm hiệu quả đầu tư, vừa thực hiện tốt các chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế?
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận theo tình huống thực tiễn: Thảo luận nhóm theo nội dung tình huống thực tiễn; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu và phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận theo tình huống thực tiễn.
V. Bài giảng/Chuyên đề 4
1. Tên chuyên đề: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu:
Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên: 

   - Về kiến thức:
+ Bản chất và đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
         - Về kỹ năng:
+ Vận dụng những tri thức khoa học về bản chất, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN để phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

+ Vận dụng lý luận về kinh tế thị trường và quan điểm của Đảng để tổ chức thực hiện việc phát triển kinh tế thị trường ở địa phương, đơn vị nơi học viên công tác.

        - Về thái độ:
Củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị và nâng cao trách nhiệm của học viên đối với chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Sau khi kết thúc bài giảng này học viên
có thể
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức

+ Phân tích được bản chất và đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
+ Phân tích được quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh mới.
	+ Phân tích bản chất, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh mới.
	- Thi viết tự luận;

- Thi vấn đáp;

- Viết thu hoạch.


	- Về kỹ năng

+ Vận dụng lý luận về kinh tế thị trường và quan điểm của Đảng để tổ chức thực hiện việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở địa phương/ngành 
+ Phản bác được các luận điệu xuyên tạc quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
	+ Vận dụng được lý luận về kinh tế thị trường và quan điểm của Đảng để tổ chức thực hiện việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở địa phương/ngành 
+ Phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
	

	- Về tư tưởng 

Củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị và nâng cao trách nhiệm của học viên đối với chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh mới. 
	Củng cố niềm tin và phản bác được các luận điệu xuyên tạc quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong bối cảnh mới.
	


5. Tài liệu học tập

5.1. Tài liệu phải đọc

(1). Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị, NXB Lý luận Chính trị, H.2026. Bài 5: Trang 195 - 226.
(2). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII. Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2021 t.I, tr.128, tr.128-129, tr.129, tr.130-131, tr.131, tr.135, tr.149, tr.217, tr.220; t.II, tr.99..
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIV. Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2026 t.II, trang 45-51, 232,385
(4). Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII, Nghị quyết 11- NQ/TW năm 2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2017.
5.2. Tài liệu nên đọc
(2). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

(3) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. 

(4) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 

(5) Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có bản chất và đặc trưng như thế nào?
	1. Bản chất nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

- Nền KTTT hiện đại, hội nhập, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các qui luật của KTTT 
+ Nền KTTT vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các qui luật của KTTT.

+ Nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập.

- Các giá trị bảo đảm  định hướng XHCN 

+ Quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN.

+ Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

+ Phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển KT-XH.

+ Xác lập QHSX tiến bộ phù hợp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ LLSX.

+ Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2. Đặc trưng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

- Về sở hữu và thành phần kinh tế

+ Về sở hữu (đa dạng hóa các loại hình và hình thức sở hữu).

+ Về thành phần kinh tế (đa thành phần kinh tế).

- Về cơ chế vận hành

+ Đặc điểm của cơ chế vận hành.

+ Vị trí, vai trò và mối quan hệ của các chủ thể trong nền KTTT.

- Về phân phối

+ Phân phối các nguồn lực cho sự phát triển.

+ Phân phối thu nhập.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Khái quát về thời kỳ quá độ và nhiệm vụ kinh tế chủ yếu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?
2. Phản bác luận điểm xuyên tạc cho rằng: “Việt Nam xây dựng nền KTTT định hướng XHCN là trái với quy luật, không bao giờ có được trên thực tế”. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?

3. Phân tích tính quy luật trong sự hình thành, phát triển của Kinh tế thị trường (điều kiện hình thành, logic phát triển, các trình độ phát triển của kinh tế thị trường, một số mô hình kinh tế thị trường trên thế giới?

4. Bối cảnh ra đời và bản chất kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt như thế nào?

5. Mục tiêu và đặc trưng của kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?

6. Phân tích điều kiện và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?
Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đảng Cộng sảm Việt Nam có quan điểm như thế nào về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN?

2. Đảng Cộng sảm Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? 
3. Với vị trí công tác của đồng chí, đồng chí cần làm những gì để hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN?

4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tiếp tục thống nhất nhận thức về mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?
5. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN tại địa phương/ngành?

6. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tại địa phương/ngành?

	2. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?
	Phản bác luận điểm xuyên tạc cho rằng: “Việt Nam xây dựng nền KTTT định hướng XHCN là trái với quy luật, không bao giờ có được trên thực tế”. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?
1. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN

- Về mục tiêu phát triển KTTT định hướng XHCN.
Đại hội X: “giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích  mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn”.
 
Đại hội XI: “… phát triển LLSX, xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH nâng cao NSLĐ xã hội, từng bước xác lập và hoàn thiện QHSX mới XHCN, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, “có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX tiến bộ phù hợp”.
 
Nghị quyết TW 5 khóa XII khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền KTTT định hướng XHCN; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Đại hội XIII: “ Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả... Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.
 
- Về sở hữu và thành phần kinh tế.
Đại hội X: “Hoàn thiện cơ chế chính sách để các DNNN thật sự hoạt động trong môi trường cạnh tranh, nâng cao hiệu quả. Đẩy mạnh sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, trọng tâm là cổ phần hóa. Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển KT-XH, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường… DNNN tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, QP, AN; hoạt động theo cơ chế thị trường, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với DN thuộc các thành phần kinh tế.
 
Đại hội IX: “Phát triển kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác đa dạng”.
 
Đại hội X: “Sớm có chính sách, cơ chế cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức kinh doanh… chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX cổ phần…”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, tổ hợp tác có phạm vi hoạt động rộng lớn, với vai trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên; liên kết, phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã”.
 
Đại hội X: “xóa bỏ mọi rào cản, tạo tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển không giới hạn về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, được hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với DNNN, hợp tác xã, kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là người lao động”.
 
Đại hội XIII: “Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao NSLĐ. Khuyến khích hình thành phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-65%.
 
Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Trong nền KTTT định hướng XHCN, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao NSLĐ, năng lực cạnh tranh quốc gia, CNH, HĐH, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững”.
Đại hội X: “cải thiện môi trường pháp lý và kinh tế, đa dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh quan trọng”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong huy động nguồn vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu”.
 
- Về cơ chế vận hành.
Đại hội VII: “Để phát huy tiềm năng to lớn của nền kinh tế nhiều thành phần phải tiếp tục xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác”.
 
Đại hội IX: “… thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; đó chính là nền KTTT định hướng XHCN”.
 
Đại hội XIII: “Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém”.
 
- Về phân phối.
+ Phân phối các nguồn lực cho sự phát triển.

+ Phân phối thu nhập.

Đại hội IX: “Thực hiện nguyên tắc công bằng, hiệu quả trong chính sách phân phối và phân phối lại nguồn thu nhập trong xã hội”.
 
Đại hội XII: “Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; các nguồn lực được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống ASXH, phúc lợi xã hội”.
 
Đại hội XII: “Cải cách chính sách tiền lương theo hướng gắn với sự thay đổi của giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng NSLĐ, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả. Chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, cố gắng bảo đảm những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm”.
 
Đại hội XIV: “Cải cách chính sách tiền lương theo hướng gắn với sự thay đổi của giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng năng suất lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả. Chú trọng nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, cố gắng bảo đảm những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của nhân dân về nhà ở, đi lại, giáo dục, y tế, việc làm”. 

 2. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (Khóa X): “Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN  phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của KTTT nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng XHCN, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Đại hội XIII: “Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, ổn định, cụ thể, minh bạch. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả các thiết chế thi hành pháp luật, bảo đảm chấp hành pháp luật Nghiêm minh”.
 
Đại hội XIV: “Tiếp tục đẩy mạnh  và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam…, có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh” 

Nghị quyết sô 66-NQ/TW: “Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Nghị quyết sô 66-NQ/TW: “Xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”, tiếp thu có chọn lọc giá trị tinh hoa của nhân loại, bảo đảm tính hệ thống, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nâng cao đời sống của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước”.

Nghị quyết sô 66-NQ/TW: “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về KTTT định hướng XHCN theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định”.
- Hoàn thiện các chủ thể tham gia thị trường.

Đại hội XIII: “Nền KTTT định hướng XHCN Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.
 
Đại hội XIV: “ Phát triển kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt nền kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” 

 Về Kinh tế nhà nước : “Kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền tảng của kinh tế nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ổn định vĩ mô và bảo đảm an ninh, quốc phòng, như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, các công trình kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, đơn vị sự nghiệp công lập...” 

- Hoàn thiện đồng bộ các loại thị trường.

Đại hội XIII: “Phát triển đầy đủ và đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ”.
 
- Hoàn thiện cơ chế vận hành và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh.
Đại hội XIV: “Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại và hội nhập nhằm giải phóng khơi thong các nguồn lực cho phát triển, hình thành các động lực tang trưởng mới, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mới, các ngành công nghiệp mới” 

Nghị quyết sô 68-NQ/TW: “Thực hiện cơ chế thị trường, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực vốn, đất đai, tài nguyên, tài sản, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực tài nguyên khác”.
	

	3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết vấn đề, tình huống thực tiễn ở địa phương, ngành như thế nào?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết

Đại hội XIII: “Thể chế KTTT định hướng XHCN còn nhiều vướng mắc, bất cập. Năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế; chất lượng luật pháp và chính sách trên một số lĩnh vực còn thấp. Môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, minh bạch. Chưa tạo được đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển…”.
 
- Nhận thức về KTTT định hướng XHCN.

- Vai trò điều tiết của nhà nước bảo đảm ổn định kinh tế.

- Hoàn thiện thể chế trong nền KTTT định hướng XHCN.
2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết vấn đề, tình huống thực tiễn ở địa phương, ngành
Ba bài tập tình huống - Bài 4:
- Tên tình huống 1: Thị trường điều tiết hay can thiệp hành chính?

- Bối cảnh và diễn biến:

Năm 2026, tỉnh M triển khai chương trình phát triển vùng sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ trên nền tảng số. Sau một đợt mưa lớn kéo dài, sản lượng rau tại một số vùng giảm mạnh, giá bán lẻ tại các chợ dân sinh và siêu thị tăng từ 30% đến 50%. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng tiểu thương và một số doanh nghiệp đầu mối “găm hàng, nâng giá”; người dân đề nghị UBND tỉnh quy định giá bán thống nhất đối với các mặt hàng rau thiết yếu.

Trước áp lực dư luận, có ý kiến đề xuất áp giá trần đối với toàn bộ các loại rau trong thời hạn một tháng và xử phạt nghiêm mọi trường hợp bán vượt giá. Một số ý kiến khác cho rằng việc áp giá trần có thể làm người sản xuất, thương nhân không còn động lực đưa hàng về thị trường tỉnh; nguy cơ thiếu hàng, phát sinh mua bán ngoài luồng và tạo thêm chi phí quản lý.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tăng giá chủ yếu là do nguồn cung giảm, chi phí vận chuyển tăng và thông tin thị trường chưa minh bạch; chưa đủ căn cứ kết luận có hành vi đầu cơ, thao túng giá. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh đề xuất giải pháp vừa ổn định đời sống Nhân dân, vừa tôn trọng quy luật cung - cầu và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Căn cứ cơ sở khoa học; chính trị và pháp lý để xây dựng phương án?

2. Nếu UBND tỉnh M áp giá trần đối với toàn bộ mặt hàng rau trong một tháng, thì sẽ có những tác động như nào?

3. Giải pháp xây dựng phương án giải pháp vừa ổn định đời sống Nhân dân, vừa tôn trọng quy luật cung - cầu và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh?

Tên tình huống 2: Khai thác bến cảng cũ: Ai tham gia, Nhà nước giữ vai trò gì?

Bối cảnh và diễn biến:

Thành phố N có một khu bến cảng cũ rộng 42 ha nằm ven sông, trước đây do doanh nghiệp nhà nước quản lý. Sau khi hoạt động cảng được di dời, khu đất và hạ tầng này có vị trí thuận lợi để phát triển trung tâm logistics, bến thủy nội địa, không gian dịch vụ - thương mại, du lịch và khu công cộng ven sông.

Doanh nghiệp nhà nước đề xuất trực tiếp đầu tư toàn bộ dự án bằng vốn vay và nguồn lực của doanh nghiệp, với lý do khu đất có vị trí chiến lược, cần giữ hoàn toàn trong khu vực nhà nước. Trong khi đó, một liên danh doanh nghiệp tư nhân đề xuất đầu tư trung tâm logistics xanh, bến du lịch và không gian công cộng thông qua hình thức hợp tác công – tư; liên danh cam kết ứng dụng công nghệ số, phương tiện vận tải sạch và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Một số ý kiến lo ngại nếu thu hút khu vực tư nhân thì có thể làm thất thoát tài sản công, thu hẹp không gian công cộng hoặc hình thành lợi ích nhóm. Ý kiến khác cho rằng nếu doanh nghiệp nhà nước đầu tư toàn bộ thì dự án có nguy cơ chậm tiến độ, hiệu quả thấp và không khai thác được năng lực quản trị, vốn, công nghệ của khu vực tư nhân.

Thành ủy yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công; giữ vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho phát triển.

Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Căn cứ cơ sở khoa học, chính trị và pháp lý để xây dựng phương án?

2. Những lĩnh vực, hạng mục nào Nhà nước cần trực tiếp nắm giữ hoặc quyết định để bảo đảm chủ quyền quản lý đất đai, an ninh kinh tế, lợi ích công cộng và quyền tiếp cận không gian ven sông của Nhân dân?

3. Giải pháp xây dựng phương án bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công; giữ vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho phát triển?

Tên tình huống 3: Tiền lương, năng suất và nhà ở cho công nhân 

Bối cảnh và diễn biến:

Khu công nghiệp P có hơn 180 doanh nghiệp, sử dụng khoảng 65.000 lao động, trong đó phần lớn là lao động nhập cư. Trong hai năm gần đây, đơn hàng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện; năng suất lao động tăng nhờ đầu tư máy móc, tự động hóa và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thu nhập thực tế của một bộ phận công nhân chưa được cải thiện tương xứng do chi phí thuê nhà, học hành, y tế và đi lại tăng.

Một số doanh nghiệp đề xuất chỉ điều chỉnh tiền lương ở mức tối thiểu để duy trì sức cạnh tranh và giữ đơn hàng. Đại diện người lao động kiến nghị tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp nhà ở và xây dựng cơ chế thưởng theo năng suất. Chính quyền địa phương dự kiến dành quỹ đất để đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân, nhưng có ý kiến cho rằng ưu đãi đất đai và tín dụng cho dự án nhà ở công nhân sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách ngắn hạn; trong khi đó, một số chủ đầu tư chỉ muốn phát triển nhà ở thương mại có lợi nhuận cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Xã) yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người lao động, Nhà nước và cộng đồng, qua đó ổn định quan hệ lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo nền tảng phát triển bền vững cho khu công nghiệp.

Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Căn cứ cơ sở khoa học, chính trị và pháp lý để xây dựng phương án?

2. Phân tích mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động, tăng trưởng của doanh nghiệp và yêu cầu cải thiện thu nhập, điều kiện sống của công nhân?
3. Chính quyền địa phương có vai trò gì trong việc phát triển nhà ở xã hội, trường học, thiết chế văn hóa, y tế và giao thông cho công nhân? 

4. Giải pháp xây dựng phương án bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người lao động, Nhà nước và cộng đồng?
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận tình huống thực tiễn: Thảo luận nhóm theo nội dung tình huống thực tiễn; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu và phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận theo nội dung tình huống thực tiễn.
VI. Bài giảng/Chuyên đề 5
1. Tên chuyên đề: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết

3. Mục tiêu
Bài giảng/chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 
+ Căn cứ lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa trên thế giới; tính tất yếu, nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

+ Đường lối của Đảng về CHN, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng:
Vận dụng các nội dung đẩy mạnh CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam và phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện các quan điểm của Đảng vào tổ chức và hoạt động thực tiễn của ngành, địa phương nhằm góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Về tư tưởng:
Giúp học viên xác định rõ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam là nhiệm vụ cốt yếu để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đấu tranh chống những tư tưởng giản đơn, chủ quan, duy ý chí, không coi trọng cơ sở khoa học của con đường phát triển này.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Sau khi kết thúc chuyên đề này, học viên có thể đạt được:
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:

- Phân tích được tính quy luật, các mô hình và chiến lược CNH trên thế giới.
- Phân tích được CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế Việt Nam.

- Phân tích được nội dung cơ bản của quá trình CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam.
- Phân tích được các quan điểm của Đảng về CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam.
	- Phân tích tính quy luật, các mô hình và chiến lược CNH trên thế giới.
- Phân tích CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế việt Nam.

- Phân tích, đánh giá nội dung cơ bản của quá trình CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam.
- Phân tích các quan điểm của Đảng về CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam.
	- Thi viết;

- Thi vấn đáp;

- Viết thu hoạch.



	Về kỹ năng:

Phân tích được tính quy luật, các mô hình và chiến lược CNH trên thế giới; phân tích sự cần thiết đẩy mạnh CNH, HĐH; phân tích nội dung cơ bản và quan điểm của Đảng về CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam.
	Phân tích được tính quy luật, các mô hình và chiến lược CNH trên thế giới; làm rõ được sự cần thiết đẩy mạnh; làm rõ được nội dung cơ bản và quan điểm của Đảng về CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam.
	

	Về tư tưởng:

Củng cố niềm tin và tin tưởng tuyệt đối của cán bộ lãnh đạo, quản lý vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam trong bối cảnh mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
	Cán bộ lãnh đạo, quản lý tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng trong công cuộc CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
	


5. Tài liệu học tập

5.1. Tài liệu phải đọc

(1). Giáo trình dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị: Kinh tế chính trị Học Mác - Lênin, NXB Lý luận Chính trị, H.2026.
(2). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. XIV.
(3) Nghị quyết Số: 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
(4) Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
(45). Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 
5.2. Tài liệu nên đọc

(1). GS.TS Trần Thị Vân Hoa - PGS.TS Đỗ Thị Đông (đồng chủ biên) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nxb Chính trị quốc gia, sự thật 2024.
(2). Oxford, Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI: Những thách thức mới và những mô hình nổi trội, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, 2020.
6. Nội dung 

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam bao gồm những nội dung nào?

	1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là sự lựa chọn tối ưu cho Việt Nam  
- Tính quy luật của công nghiệp hóa

+ Quy luật phát triển LLSX.

+ Sự tiến bộ về tri thức, khoa học và công nghệ.
+ Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

- Các mô hình và chiến lược công nghiệp hóa trên thế giới

+ Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới
+ Các chiến lược công nghiệp hóa trên thế giới

- Đẩy mạnh CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là sự lựa chọn tối ưu để rút ngắn khoảng cách tụt hậu
+ Kinh tế tri thức và đặc điểm của nền kinh tế tri thức

+ Kinh tế số và đặc điểm của nền kinh tế số

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
2. Nội dung của CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam 

- Chủ động lựa chọn và phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại 

+ Quan điểm lựa chọn và phát triển công nghệ

+ Nguyên tắc lựa chọn và phát triển công nghệ

+ Định hướng lựa chon và phát triển công nghệ

- Xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại 

+ Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

+ Xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ).

+ Xây dựng và chuyển dịch cơ cấu vùng lãnh thổ
- Từng bước hình thành và phát triển tài nguyên trí lực

+ Đặc điểm của tài nguyên trí lực
+ Vai trò của tài nguyên trí lực
+ Phương hướng phát triển tài nguyên trí lực
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):

1. Phân tích làm rõ bản chất của CNH, HĐH, kinh tế tri thức, kinh tế số, cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thế nào?

2. Làm rõ công nghiệp hóa của các nước trên thế giới có tính quy luật, mô hình, chiến lược như thế nào?

3. Phân tích sự cần thiết đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển tế tri thức và kinh tế số ở Việt Nam được thể hiện như thế nào?
4. Phân tích nội dung của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số Việt Nam được thể hiện như thế nào?

5. Phân tích điều kiện và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số ở Việt Nam như thế nào?
Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập): 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào đối với việc vận dụng kinh nghiệm mô hình CHN, HĐH trên thế giới; với mục tiêu và lộ trình; với tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trong quá trình thực hiện các nội dung CNH, HĐH?
2. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước trong thực hiện nội dung chủ động lựa chọn và phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số  thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam như thế nào?

3. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước trong thực hiện nội dung xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số  thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam như thế nào?

4. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước trong thực hiện nội dung xây dựng và phát triển tài nguyên trí lực gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số  thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam như thế nào?

5. Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số như thế nào để chủ động lựa chọn và phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến, hiện đại tại địa phương/ngành? 

6. Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số như thế nào trong xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại tại địa phương, ngành?

7. Cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số như thế nào để hình thành và phát triển tài nguyên trí lực tại địa phương/ngành?


	2. Quan điểm của Đảng về đẩy mạnh CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam như thế nào?
	1. Nhận thức của Đảng về CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
- Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa.
Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

CNH trước thời kỳ đổi mới 1960- 1985: Khái quát việc lựa chọn mô hình CNH qua các Văn kiện từ ĐH III-ĐH V:
Đại hội III: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

“… ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, làm cho công nghiệp giữ địa vị chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân...  xây dựng một cơ cấu công nghiệp hiện đại… làm tiền đề để đổi mới kỹ thuật, nâng cao NSLĐ, thực hiện tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa…”
 
Đại hội IV: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

“Tạo ra một bước phát triển vượt bậc về nông nghiệp, phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm; phát huy năng lực sẵn có và xây dựng thêm nhiều cơ sở mới về công nghiệp nặng, đặc biệt là cơ khí”.
 
Đại hội V: Xác định nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu; Ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; Phát triển công nghiệp nặng trong giai đoạn này cần làm có mức độ, vừa sức. 

“Trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80 cần tập trung sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn XHCN, ra sức đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một số ngành công nghiệp nặng quan trọng; kết hợp nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng trong một cơ cấu công - nông nghiệp hợp lý. Đó là những nội dung chính của công nghiệp hoá XHCN trong chặng đường trước mắt”.
 
CNH thời kỳ đổi mới (1986-nay): 
Đại hội VI: Lấy nông nghiệp và công nghiệp hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu làm trọng tâm.
Thực hiện cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của NN.
 “... cần phát triển một số ngành công nghiệp nặng và kết cấu hạ tầng cần thiết phù hợp với khả năng trước mắt… kết hợp chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, bao gồm công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng, để từng bước hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý”.
 
Đại hội VII: Xác định rõ vai trò “mặt trận hàng đầu” của nông nghiệp.

“thực hiện công nghiệp hoá đất nước theo hướng hiện đại”, trong đó giai đoạn 1991-1995 phải “phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến”.
 
Đại hội VIII: Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đặc biệt coi trọng CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn.

“Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước có hiệu quả… KH&CN là động lực của CNH, HĐH… Đặc biệt coi trọng CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn… Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản với công nghệ ngày càng cao”.
 
Đại hội IX: “Con đường CNH, HĐH của nước ta cần thiết và có thể rút ngắn thời gian …, vừa có bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt…, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học…, từng bước phát triển kinh tế tri thức”.
 
Hội nghị TW 5 Khóa IX: “Chủ trương đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, coi đó là “một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của CNH, HĐH đất nước”.
  
Đại hội X: “… rút ngắn quá trình CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN gắn với kinh tế tri thức…; phát triển mạnh các ngành kinh tế và các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa vào tri thức…, đẩy mạnh hơn nữa CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn”.
 
Đại hội XI + XII: Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đại hội XI: “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”.
 
Đại hội XII: “Đẩy mạnh CNH, HĐH, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” với chủ trương “CNH, HĐH trong giai đoạn tới là tiếp tục thực hiện mô hình CNH, HĐH trong điều kiện phát triển KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu; huy động và phân bổ có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển”.
 
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số.

Nghị quyết 23-NQ/TW: “Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hoàn thành mục tiêu CNH, HĐH, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 03 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại”.  
Nghị quyết số 52-NQ/TW: “Nghị quyết 52- NQ/TW đưa ra quan điểm chỉ đạo và đặt mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm khoảng 20%, tới 2030 kinh tế số chiếm trên 30% GDP”.

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
Quyết định số 411/QĐ-TTg: “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
- Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Hội nghị Trung ương 7 (Khóa VII): “Phải rất quan tâm đến CNH, HĐH nông nghiệp và kinh tế nông thôn… Hiện nay, nhu cầu CNH nông nghiệp để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tăng NSLĐ, phân công lại lao động xã hội nông thôn nước ta đang hết sức cấp bách”.

Nghị quyết số 15-NQ/TW: “CNH, HĐH nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hoá, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, trước hết là công nghệ sinh học đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá trên thị trường”; …“CNH, HĐH nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ; giảm dần tỉ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp; … xây dựng nông thôn dân chủ, công bằng, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân ở nông thôn”.

Đại hội X: “Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân”.
 

Nghị quyết 26-NQ/TW: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” “CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình CNH, HĐH đất nước”.
Đại hội XII: “Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng KHCN, đẩy nhanh CNH, HĐH nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân...”
 
Đại hội XIII: “thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”.
 
Đại hội XIII: “Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, khai thác và phát huy lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao. Phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái...”
 
Nghị quyết số 19-NQ/TW: “CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình CNH, HĐH đất nước. Nguồn lực của đất nước phải tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
2. Quan điểm của Đảng về mục tiêu và lộ trình CNH, HĐH đến năm 2045

- Về mục tiêu: Mục tiêu khái quát, mục tiêu cụ thể.

- Về lộ trình: Đến năm 2025, đến năm 2030, đến năm 2045.

Đại hội VIII: Đảng ta đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 nước ta sẽ trở thành “Một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại”.

“Mục tiêu của CNH, HĐH là xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, QHSX tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, văn minh … đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”
 
Đại hội IX: mục tiêu: “Đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 
“Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Đại hội IX: “Con đường CNH, HĐH của nước ta có thể rút ngắn thời gian sơ với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt”
 
Đại hội X: “Đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.
 
Đại hội XI: “… tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Đại hội XII: “Đẩy mạnh CNH, HĐH phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại”.
 
Đại hội XIII: 
Mục tiêu tổng quát: “… đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH …; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN...” 

Mục tiêu cụ thể: “Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp... 
     Đến năm 2030: “Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao... 
     Đến năm 2045: “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.
 
3. Quan điểm của Đảng trong thực hiện nội dung CNH, HĐH trên nền tảng phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam

- Chủ động lựa chọn và phát triển hệ thống công nghệ.
Đại hội X: “Tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH, HĐH”.
 
Đại hội XII: “Có cơ chế thúc đẩy đổi mới công nghệ cao theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại”. 
 “Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ của đất nước, chiến lược thu hút công nghệ từ bên ngoài và chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên đất nước ta”.
 
Đại hội XIII: “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc CMCN lần thứ tư, để KH&CN thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong việc huy động nguồn vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu”.
 

Đại hội XIII: “Ưu tiên những dự án đầu tư nước ngoài có trình độ công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng lao động có kỹ năng; đầu tư vào những ngành, lĩnh vực cần ưu tiên phát triển; có liên kết, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển, tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu”.
 
Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển KT-XH, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”.
Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế”.
Đại hội XIV: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực then chốt của tăng trưởng; là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh; là phương thức để tạo ra các mô hình kinh doanh mới, việc làm mới, giá trị gia tăng mới”.
 
Đại hội XIV: “Tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược, trọng tâm là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…”

- Xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
+ Ngành nông nghiệp:

Đại hội XIII: “Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng tập trung phát triển các lĩnh vực, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, nhiều hàm lượng công nghệ có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao”.
 
Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng kết nối nông thôn với đô thị, nhất là hạ tầng thủy lợi, giao thông vận tải, hạ tầng thương mại, kho bãi, bảo quản, chế biến nông sản; đẩy nhanh xây dựng hạ tầng số và dữ liệu số nông nghiệp, nông thôn; nâng cấp, hiện đại hóa và phát triển sàn giao dịch cho các nông sản chủ lực, xây dựng các trung tâm hậu cần biên mậu”. “Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường, … tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển các cụm liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ nông sản”.
Đại hội XIV: “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại trong nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn”
. “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hoá lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn; mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, xây dựng các chuỗi sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm”
.
+ Ngành công nghiệp:

Đại hội XIV: “Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng như: năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, vật liệu mới, hóa chất, công nghệ số và sinh học. Ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất trong một số ngành công nghiệp mới nổi như: công nghiệp chip bán dẫn, công nghiệp robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, vật liệu phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp sinh học, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Từng bước xây dựng, phát triển công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, công nghiệp lượng tử”
.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp sang các ngành có tính nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; chuyển đổi các ngành công nghiệp thâm dụng tài nguyên, năng lượng sang các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp phát thải các-bon thấp”.
+ Ngành dịch vụ:

Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Tập trung phát triển mạnh một số ngành dịch vụ có lợi thế và có hàm lượng tri thức, công nghệ cao như: Du lịch, thương mại, viễn thông, công nghệ thông tin, logistics, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn pháp lý... Xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa, thể thao, dịch vụ thương mại...”.
Đại hội XIV: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ. Phát triển các loại hình dịch vụ mới, dịch vụ kết nối có giá trị gia tăng cao, có lợi thế. Phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, tài sản số, dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, logistics… Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các dịch vụ văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao, dịch vụ việc làm…”
 
- Đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia
Đại hội XIII: “Phát triển kinh tế vùng: Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia một cách hợp lý, phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng, địa phương và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới”.
 
Đại hội XIII: “Cơ cấu kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng, phát huy vai trò các vùng kinh tế động lực và các đô thị lớn, quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng”.

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ
Đại hội VIII: “Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả".
 
Đại hội XI: “Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng;…”.
 
Đại hội XIII: “Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng tập trung phát triển các lĩnh vực, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, nhiều hàm lượng công nghệ có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao”.
 
Đại hội XIII: “Phát triển kinh tế vùng: Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ quốc gia một cách hợp lý, phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng, địa phương và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới”.
 
Đại hội XIII: “Cơ cấu kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng, phát huy vai trò các vùng kinh tế động lực và các đô thị lớn, quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng”.
 
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII ban hành 6 Nghị quyết về phát triển vùng: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 11/2/2022 về Phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm QP, AN vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 về phát triển KT-XH và bảo đảm QP, AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 về phát triển KT-XH và bảo đảm QP, AN vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghị quyết TW 6 khóa XIII Ban hành Nghi quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại hội XIV: “Đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới. Đổi mới tư duy từ quản lý sang quản trị, kiến tạo phát triển vùng; xây dựng bộ tiêu chí  đánh giá hiệu quả phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng và cả nước”.

Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã điều chỉnh lại  phân vùng kinh tế - xã hội theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp.
- Xây dựng và phát triển tài nguyên trí lực.
+ Phát triển nguồn tài nguyên trí lực gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao.
- Nghị quyết số 52-NQ/TW: “Chính sách phát triển nguồn nhân lực:

+ Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu.

Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.

+ Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số. Xây dựng một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất sắc về công nghệ theo hình thức hợp tác công-tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc.

+ Hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam. Thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá số trong cộng đồng”.
+ Thu hút và trọng dụng nhân tài
Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; có cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài”. 

 “Thực hiện chính sách đặc thù, vượt trội, áp dụng chế độ thù lao, thuê khoán tương xứng để thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật. Có cơ chế, chính sách kéo dài thời gian công tác, không giữ chức vụ cho một số cán bộ, công chức đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc về xây dựng pháp luật. Thu hút, tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi vào khu vực công. Hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng đối với người trực tiếp, thường xuyên làm công tác tham mưu nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị”.

 “Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên một vạn dân; có từ 40-50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới; số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm; số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16-18%/năm, tỉ lệ khai thác thương mại đạt 8-10%”.

Nghị quyết số 68 - NQ/TW: “Thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân; khuyến khích các địa phương sử dụng các nguồn lực hợp pháp của mình để hỗ trợ chủ động các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.
Đại hội XIV: “Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược. Có cơ chế, chính sách đặc biệt để phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; chú trọng thu hút các nhà khoa học giỏi, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, nhất là các ngành khoa học cơ bản và các lĩnh vực đặc biệt quan trọng”

	

	3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý quán triệt các quan điểm của Đảng trong tổ chức thực hiện các nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giải quyết những vấn đề, tình huống thực tiễn ở địa phương, ngành như thế nào?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết

- Hạn chế về làm chủ đối với KH&CN, sự tụt hậu về KH&CN.

- Hạn chế trong xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng hiện đại.

- Hạn chế trong khai thác, sử dụng tiềm năng trí lực.
2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận các quan điểm của Đảng trong tổ chức thực hiện các nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giải quyết những vấn đề, tình huống thực tiễn ở địa phương, ngành 

Ba tình huống giảng dạy - Bài 5:

- Tên tình huống 1: Lựa chọn công nghệ cho vùng sản xuất nông nghiệp

- Bối cảnh và diễn biến:
Xã Hòa Phú định hướng phát triển vùng rau, quả chất lượng cao. Một doanh nghiệp đề xuất đầu tư hệ thống nhà kính, cảm biến và tưới tự động công nghệ cao, nhưng chi phí lớn, đòi hỏi lao động có kỹ năng và hạ tầng điện, internet ổn định. Trong khi đó, một số hợp tác xã đề nghị áp dụng công nghệ đơn giản hơn, phù hợp với quy mô sản xuất và khả năng của người dân.

Chính quyền xã mong muốn thúc đẩy hiện đại hóa sản xuất nhưng nguồn lực hỗ trợ có hạn. Doanh nghiệp và các hợp tác xã cũng phải cân nhắc hiệu quả đầu tư, khả năng vận hành và thị trường tiêu thụ.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:
1. Việc lựa chọn và phát triển công nghệ trong tình huống này thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, chính quyền hay cả hai? Vai trò của mỗi bên là gì?

2. Có nhất thiết phải lựa chọn công nghệ hiện đại nhất không? Vì sao?

3. Cần dựa vào những tiêu chí nào để lựa chọn công nghệ phù hợp?

4. Nếu là lãnh đạo xã, đồng chí sẽ làm gì để vừa thúc đẩy đổi mới công nghệ, vừa bảo đảm hiệu quả và khả năng áp dụng trong thực tế?

- Tên tình huống 2. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên đất đai manh mún
- Bối cảnh và diễn biến:

Tỉnh Minh Phú có thế mạnh về cây ăn quả, rau màu và dược liệu. Tỉnh dự kiến xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Một doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư nếu địa phương hình thành được vùng nguyên liệu tập trung khoảng 200 ha.

Tuy nhiên, nhiều hộ không đồng ý cho thuê hoặc góp quyền sử dụng đất vì lo mất tư liệu sản xuất, thiếu việc làm và không tin doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết. Nếu không hình thành được vùng sản xuất tập trung, doanh nghiệp có thể chuyển dự án sang địa phương khác.

Có ý kiến đề nghị tiếp tục vận động tích tụ đất đai; ý kiến khác đề xuất tổ chức các hộ sản xuất theo quy trình chung thông qua hợp tác xã và nền tảng số mà không nhất thiết phải giao đất cho doanh nghiệp.

Học viên được đặt vào vai trò lãnh đạo tỉnh để lựa chọn mô hình phát triển phù hợp.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Điểm nghẽn chủ yếu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh là gì?

2. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao có nhất thiết phải tích tụ đất đai quy mô lớn không?

3. Làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân?

4. Đồng chí lựa chọn mô hình nào để vừa nâng cao giá trị sản xuất, vừa bảo đảm quyền lợi và sinh kế của nông dân?

- Tên tình huống 3. Phát triển tài nguyên trí lực ở địa phương
- Bối cảnh và diễn biến:

Tại xã Tân Thành, phần lớn thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học, cao đẳng hoặc đại học đều đến thành phố và các khu công nghiệp làm việc. Địa phương thiếu lao động có kỹ năng để vận hành thiết bị, ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu và tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác xã đã được đầu tư hệ thống tưới tự động và phần mềm truy xuất nguồn gốc nhưng thiếu người vận hành. Doanh nghiệp nhỏ tại địa phương cũng khó tuyển nhân sự có kỹ năng số.

Có ý kiến đề nghị hỗ trợ thu nhập để thu hút người trẻ trở về; ý kiến khác cho rằng cần hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng môi trường làm việc và kết nối đội ngũ trí thức quê hương đang làm việc ở nơi khác.

Trong vai trò lãnh đạo địa phương, học viên phải đề xuất giải pháp phát triển và sử dụng hiệu quả tài nguyên trí lực.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Vì sao địa phương thiếu nhân lực có khả năng ứng dụng tri thức và công nghệ?

2. Đồng chí đề xuất những giải pháp nào để đào tạo, thu hút, sử dụng và phát huy tài nguyên trí lực của địa phương?
	


7. Yêu cầu với học viên
- Chuẩn bị nội dung thảo luận tình huống: Thảo luận nhóm theo nội dung tình huống; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu và phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
VI. Bài giảng/Chuyên đề 6
1. Tên bài giảng: Sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu

Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 

+ Cập nhật tri thức mới về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Các quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Về kỹ năng:

+ Xây dựng được kỹ năng vận dụng tổng hợp lý luận về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích để giải quyết các quan hệ lợi ích thực tế đang diễn ra trong đời sống xã hội.

+ Đề xuất định hướng tiếp tục hoàn thiện quan hệ sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích kinh tế ở nước ta hiện nay/địa phương/ngành nơi học viên công tác.

- Về tư tưởng:
Củng cố niềm tin vào các chủ trương mới của Đảng và con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	 Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	Về kiến thức:

- Phân tích được nội dung sở hữu, hoàn thiện thể chế sở hữu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

- Phân tích được nội dung bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam.

- Phân tích làm rõ được các quan điểm của Đảng về về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
	- Phân tích nội dung sở hữu, hoàn thiện thể chế sở hữu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

- Phân tích nội dung bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam.

- Phân tích, làm rõ các quan điểm của Đảng về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
	- Thi viết tự luận;

- Thi vấn đáp;

- Viết thu hoạch.

	Về kỹ năng:

Hình thành và phát triển được kỹ năng vận dụng tổng hợp lý luận về sở hữu, thể chế sở hữu, quan hệ lợi ích và các quan điểm của Đảng trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp tiếp tục hoàn thiện sở hữu, thể chế sở hữu và đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích của địa phương/ngành.
	Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, vận dụng lý luận và các quan điểm của Đảng trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên cơ sở đó đề xuất định hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn này sinh về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích ở địa phương, ngành trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
	

	Về tư tưởng:

- Củng cố niềm tin cho người học đối với quá trình đổi mới xây dựng và hoàn thiện về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
	Trung thành với đường lối đổi mới của Đảng ta trong quá trình hoàn thiện về sở hữu, thể chế sở hữu và quan hệ lợi ích trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

(1). Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị: Kinh tế chính trị Học Mác – Lênin, NXB Lý luận Chính trị, H.2021, tr.144-194;
(2). Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2016, tr.67, tr.104-105; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII. Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2021, t.1, tr.110, tr.129, tr.132, tr.133-134, tr.135-136, tr.152; t.II, tr.98.
(3). V.I Lênin, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H. 2005, t.36, tr.6, tr.8, tr.474-475, tr.476; t.42, tr.349; t.43, tr.445; t.44, tr.189.

5.2. Tài liệu nên đọc:

(1) C.Mác - Ăngghen, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.1995, t.18, tr.376; t.19, tr.35-36, tr.47.

(2). Nguyễn Cúc, Kim Văn Chính, Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp  trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, Nxb. Lý luận chính trị, H. 2006.

(3) Nghị quyết số 68 - NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

(4) Nghị quyết số 66 - NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.  
6. Nội dung

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trinh

	1. Sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam gồm những nội dung cơ bản nào?
	1. Sở hữu, hoàn thiện thể chế sở hữu trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam
- Sở hữu trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

+ Nội dung của sở hữu (nội dung kinh tế của sở hữu, nội dung pháp lý của sở hữu)

+ Đặc trưng của sở hữu (đa dạng hóa các loại hình và hình thức sở hữu) 
- Hoàn thiện thể chế sở hữu trong TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam

+ Thể chế sở hữu và cấu trúc của thể chế sở hữu

+ Nội dung hoàn thiện thể chế sở hữu (bộ quy tắc, luật lệ xác định chủ thể sở hữu; Những quy định về vị thế, vai trò, chức năng, năng lực, quyền năng, quyền tài sản… của chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu; hoàn thiện cơ chế, cách thức tổ chức, thiết chế nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh)  

2.  Bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
- Nguyên tắc cơ bản bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

+ Nguyên tắc chung

+ Nguyên tắc cụ thể

- Phương thức bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

+ Xác lập rõ quyền hạn và nghĩa vụ của các chủ thể kinh tế trong xã hội; minh bạch hóa và thực hiện trách nhiệm giải trình trong quản trị phát triển quốc gia

+ Hoàn thiện các thể chế kinh tế, phát huy vai trò thị trường đồng thời phát huy đúng vai trò điều tiết của Nhà nước 

+ Giữ vững định hướng XHCN trong giải quyết các quan hệ lợi ích kinh tế; kiên định, kiên quyết trong quan hệ lợi ích kinh tế giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Khái quát về thời kỳ quá độ và nhiệm vụ kinh tế chủ yếu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

2. Phân tích nội dung của sở hữu và đặc trưng của sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như thế nào?

3. Phân tích vai trò và đặc trưng thể chế sở hữu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam như thế nào?

4. Phân tích nội dung hoàn thiện thể chế sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam?
5. Phân tích các loại hình và đặc trưng của quan hệ lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

6. Phân tích vai trò, nguyên tắc, phương thức bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đảng cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào đối với quan hệ sở hữu và thể chế sở hữu trong TKQĐ lên CNXH?
2. Đảng cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong TKQĐ lên CNXH?

3. Đồng chí hãy vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra về sở hữu và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước tại địa phương/ngành.
4. Đồng chí háy vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra về thể chế sở hữu đối với sở hữu trí tuệ ở địa phương/ngành.

5. Đồng chí hãy vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra về bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế ở địa phương/ngành.
6. Đồng chí hãy vận dụng nội dung và nhiệm vụ hoàn thiện thể chế sở hữu ở địa phương/ngành.
7. Đỗng chí hãy vận dụng nguyên tắc, phương thức đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế ở địa phương/ngành.

8. Đồng chí hãy vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra về bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế ở địa phương/ngành.

	2. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về giải quyết vấn đề sở hữu và bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích ở Việt Nam như thế nào?


	1. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về giải quyết vấn đề sở hữu trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

- Về đa dạng hóa các loại hình và hình thức sở hữu.

Đại hội VIII: “Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái”.
 
Đại hội IX: “… chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN”.
 

Đại hội XIII: “Nền KTTT định hướng XHCN có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích”.
 
Đại hội XIII: “Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân của người Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Xóa bỏ rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao NSLĐ. Khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-65%”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, được hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là người lao động”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong việc huy động nguồn vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu”.
 
Đại hội XIII: “Ưu tiên những dự án đầu tư nước ngoài có trình độ công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng lao động có kỹ năng; đầu tư vào những ngành, lĩnh vực cần ưu tiên phát triển; có liên kết, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển, tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu”.
 
Đại hội XIII: “Chuyển trọng điểm chính sách thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, có giá trị gia tăng cao, lấy hiệu quả và công nghệ sử dụng làm thước đo chủ yếu, quan trọng nhất đi cùng với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan tỏa, kết nối chặt chẽ, hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước”.
 
- Về sở hữu nhà nước.

Đại hội XIII: “Kinh tế nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Các nguồn lực kinh tế của nhà nước được sử dụng phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đất nước và cơ bản được phân bổ theo cơ chế thị trường. DNNN tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, QP, AN; hoạt động theo cơ chế thị trường, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với DN thuộc các thành phần kinh tế”.
 

Đại hội XIII: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; bảo đảm DNNN là một lực lượng quan trọng của kinh tế nhà nước… Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, thực hiện quyền tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế”.
 
2. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về hoàn thiện thể chế sở hữu trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

- Nội dung hoàn thiện thể chế về sở hữu trong thời kỳ quá độ lên CNXH 

+ Hoàn thiện các qui tắc, luật lệ xác định chủ thể sở hữu, đối tượng sở hữu, phạm vi của sở hữu...

Đại hội VII: “… mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp… Mọi đơn vị kinh tế, không phân biệt quan hệ sở hữu đều hoạt động theo cơ chế tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau bình đẳng trước pháp luật”.
 
Đại hội X: “Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu; Nhà nước chỉ thực hiện sự ưu đãi hoặc hỗ trợ phát triển đối với một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm; Một số mục tiêu như xuất khẩu gạo, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục rủi ro; Một số địa bàn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
 
Đại hội X: “Xác định rõ quyền tài sản, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh của doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm và lợi ích của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp”.
 
Đại hội XI: “… bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản thuộc các hình thức sở hữu, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế; xây dựng, hoàn thiện luật pháp về sở hữu đối với các loại tài sản mới như sở hữu trí tuệ, cổ phiếu, trái phiếu, tài nguyên nước..., quy định rõ quyền, trách nhiệm của các chủ sở hữu đối với xã hội.
 
Đại hội XII: “Thể chế hóa quyền tài sản (bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt và hưởng lợi từ sử dụng tài sản) của Nhà nước, tổ chức và cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Đảm bảo công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công để quyền tài sản được giao dịch thông suốt. Bảo đảm quyền quản lý, thu lợi của Nhà nước đối với tài sản công”.
 
Đại hội XIII: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phàn kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các yếu tố, các loại thị trường”.
 
Đại hội XIII: “Trong nền KTTT định hướng XHCN VN có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; kinh tế có vồn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển…”
 
+ Hoàn thiện các qui định về vị thế, vai trò, chức năng, quyền năng, quyền tài của chủ thể sở hữu và đại diện chủ thể sở hữu...

Đại hội VII: “có sự phân biệt rõ ràng về các quyền của người sở hữu, quyền của người sử dụng tư liệu sản xuất và quyền quản lý của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế”.
 
Đại hội XI: “Phân định rõ hơn chức năng quản lý kinh tế của nhà nước và chức năng của tổ chức kinh doanh vốn và tài sản của nhà nước. Đất đai, tài nguyên, vốn, tài sản do Nhà nước đại diện chủ sở hữu được giao cho các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế sử dụng theo nguyên tắc hiệu quả. Các chủ thể có quyền và nghĩa vụ như nhau trong sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước… Khắc phục tình trạng bộ máy quản lý hành chính tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh thông qua mệnh lệnh hành chính”.
 
Đại hội XII: “… tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của nhà nước và chức năng quản lý nhà nước. Xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các bộ, ủy ban nhân dân đối với vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước”.
 
Đại hội XIII: “… bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh, thực thi hợp đồng của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.
 
+ Hoàn thiện cơ chế cách thức tổ chức, thiết chế, qui tắc, thủ tục nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Nghị quyết số 68-NQ/TW: “… bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm;… bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân; bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực hợp pháp khác của đất nước theo quy định của pháp luật”.

- Nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục hoàn thiện thể chế sở hữu, Đại hội Đảng XIII nhấn mạnh:

+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế quyền tài sản của công dân và doanh nghiệp

Đại hội XIII: “Cải cách thể chế về quyền tài sản, tập trung vào các khâu đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, xử lý tài sản thế chấp ngân hàng, thủ tục phá sản”.
 

+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế sở hữu tài sản của nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Đại hội XIII: “Đẩy mạnh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại DNNN; thúc đẩy đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng chế độ quản trị doanh nghiệp hiện đại để nâng cao hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước”.
 

+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế sử dụng đất đai và các loại tài nguyên khác

Đại hội XIII: “Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về đất đai, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.
 
Đại hội XIII: “Hoàn thiện pháp luật để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo đảm công khai, minh bạch và khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí. Đổi mới các chính sách quản lý đất đai để khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp, phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất…”.
 

+ Hoàn thiện thể chế sở hữu đối với sở hữu trí tuệ

Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Rà soát, hoàn thiện và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu tài sản, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình; giảm thiểu rủi ro pháp lý. Có chính sách hỗ trợ định giá, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước; hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Có chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, nhất là vi phạm trên không gian thương mại điện tử. Bảo đảm thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục yêu cầu cấp quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế”.
3. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

- Về hài hòa lợi ích giữa các thành phần kinh tế

Đại hội VII: “Lợi ích của mỗi người, của toàn xã hội gắn bó hữu cơ với nhau, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp”.
 
Đại hội XI: “Bảo đảm quyền tự do và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế ”.. “Tạo cơ  hội bình đẳng tiếp cận nguồn lực phát triển”
 
- Về hài hòa các quan hệ lợi ích.

Đại hội VI: "Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân lao động, phải khơi dậy được sự nhiệt tình của quần chúng", hay "trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế phải giải quyết đúng đắn các lợi ích kinh tế của toàn xã hội, của tập thể và người lao động, trong đó lợi ích của người lao động là động lực trực tiếp".
 
Đại hội XII:  "Khắc phục từng bước sự mất cân đối về phát triển giữa các lĩnh vực, các vùng, miền; bảo đảm sự hài hoà về lợi ích, về quan hệ xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hoá giàu-nghèo”.
 
Đại hội XIII: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”.
 
	

	3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước vào giải quyết vấn đề, tình huống thực tiễn ở địa phương, ngành như thế nào?
	1. Những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết

- Vấn đề sở hữu nhà nước và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước.

- Vấn đề thể chế sở hữu đối với sở hữu trí tuệ.

- Vấn đề bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích.
2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý vận dụng lý luận và quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước vào giải quyết vấn đề, tình huống thực tiễn ở tại địa phương/ngành

Ba bài tập tình huống - Bài 6:
- Tên tình huống 1: Điểm nóng đền bù và bài toán hài hòa lợi ích tại Xã Đ
- Bối cảnh và diễn biến:

Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị hóa hạ tầng, Ủy ban nhân dân Xã Đ triển khai dự án: Mở rộng trục đường liên xã từ 4 m lên 12 m kết hợp xây dựng cụm logistic, kho bãi trung chuyển nông sản địa phương. Dự án này thu hồi 10 héc-ta đất nông nghiệp của 40 hộ dân đang canh tác trồng cây ăn quả lâu năm ổn định.

Khi chính quyền xã tổ chức họp dân để công bố phương án đền bù và giải phóng mặt bằng, xung đột gay gắt đã xảy ra:

+ Về phía 40 hộ dân: Họ đồng loạt ký đơn kiến nghị không bàn giao đất. Lý do: Giá đền bù đất nông nghiệp theo khung giá quy định của Nhà nước quá thấp (chỉ bằng 1/5 giá đất giao dịch thực tế trên thị trường). Người dân lập luận: "Đất này thuộc sở hữu toàn dân, chúng tôi đồng ý nhường để làm đường công cộng. Nhưng chính quyền thu hồi cả đất nông nghiệp của chúng tôi rồi giao cho một Công ty tư nhân xây kho bãi thương mại. Tại sao công ty tư nhân vào kinh doanh kiếm lời mà chúng tôi lại phải chịu giá đền bù rẻ mạt để rồi mất đi sinh kế duy nhất?".

+ Về phía Doanh nghiệp tư nhân (Chủ đầu tư kho bãi): Họ cho rằng họ đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định đấu giá. Việc chậm bàn giao mặt bằng đang khiến doanh nghiệp chịu tổn thất lớn về chi phí cơ hội và lãi vay ngân hàng. Họ ép chính quyền xã/phường phải dùng biện pháp hành chính cưỡng chế giải phóng mặt bằng, nếu không sẽ rút vốn.

+ Về phía Ủy ban nhân dân Xã Đ: Đứng ở giữa áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ của cấp trên, đồng thời phải giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng khiếu kiện đông người lên cấp tỉnh.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Dự án tại Xã Đ đang bị bế tắc vì chưa giải quyết đúng mối quan hệ giữa Sở hữu và Lợi ích kinh tế của các bên như thế nào? Người dân đang phản đối quyền đại diện sở hữu của Nhà nước hay phản đối cách phân phối lợi ích?

2. Nếu chính quyền dùng mệnh lệnh hành chính để cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của doanh nghiệp, hậu quả về mặt xã hội và lòng dân đối với chế độ tại địa bàn sẽ ra sao? Có đúng với bản chất định hướng XHCN không?

3. Với vai trò là người cán bộ lãnh đạo, công chức tham mưu trực tiếp tại cơ sở, đồng chí hãy đề xuất một "Cơ chế điều hòa lợi ích" đột phá (ngoài việc đền bù tiền đất theo khung cố định) để thuyết phục 40 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, giúp doanh nghiệp có đất sản xuất mà dân vẫn phấn khởi vì có tương lai tốt hơn?
- Tên tình huống 2: Điểm nghẽn tại dự án Xã A - Bài toán bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích trong việc thu hồi đất

- Bối cảnh và diễn biến: 

+ Đối tượng tranh chấp: Khu đất 300 ha tại khu vực Xã A. Đây là diện tích đất nông nghiệp trồng điều và cao su hữu cơ năng suất cao, đang là tư liệu sản xuất chính, mang lại thu nhập ổn định cho 1.500 hộ dân (phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ).

+ Sự kiện khởi đầu: UBND tỉnh quyết định thu hồi toàn bộ 300 ha này để giao cho Tập đoàn V (nhà đầu tư hạ tầng lớn) xây dựng Khu đô thị công nghiệp sinh thái V. Dự án hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu ngân sách đột phá, hiện đại hóa bộ mặt đô thị của huyện và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trong tương lai.

2. Diễn biến xung đột
Mâu thuẫn bùng phát mạnh mẽ và rơi vào trạng thái bế tắc do sự xung đột trực diện về mặt lợi ích kinh tế giữa 3 chủ thể:    
  XUNG ĐỘT LỢI ÍCH KINH TẾ

                           [NHÀ NƯỚC (UBND XÃ A)]

                           - Áp lực giải ngân, tiến độ.

                           - Tăng thu ngân sách dài hạn.

                                   ∕       \

                                  ∕         \

                                 ∕           \

                                ∕             \

    [DOANH NGHIỆP (Tập đoàn V)] ─────────────── [NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG]

    - Tối thiểu hóa chi phí giải phóng.            - Bảo vệ tư liệu sản xuất, sinh kế.

    - Đòi hỏi bàn giao mặt bằng "sạch".          - Yêu cầu đền bù sát giá thị trường.

- Diễn biến 1 - Áp lực từ Doanh nghiệp: Tập đoàn V yêu cầu chính quyền áp dụng khung giá đền bù cũ để giảm chi phí đầu tư ban đầu. Họ đưa ra quan điểm: "Nếu không bàn giao mặt bằng sạch trước mùa mưa năm nay, doanh nghiệp sẽ rút vốn sang tỉnh khác do tiến độ giải ngân của các quỹ đầu tư quốc tế không thể chờ đợi".

- Diễn biến 2 - Phản ứng của Người dân: 1.500 hộ dân đồng loạt ký đơn kiến nghị, từ chối nhận tiền đền bù theo khung giá quy định vì cho rằng quá thấp so với giá giao dịch thực tế trên thị trường. Người dân lập luận: "Tiền đền bù nhận một lần tiêu rồi cũng hết, nhưng đất mất đi thì đời con cháu chúng tôi sẽ thất nghiệp, không còn sinh kế". Nhiều thanh niên địa phương đã lập rào chắn, ngăn cản đoàn đo đạc địa chính vào thực địa.

- Diễn biến 3 - Sự lúng túng của Chính quyền: UBND Xã A rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính nghiêm ngặt để giữ chân doanh nghiệp, nguy cơ xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người vượt cấp là rất lớn. Nếu chần chừ không giải quyết, dự án bị hủy, địa phương mất cơ hội phát triển đột phá và bị đánh giá thấp về năng lực cải cách môi trường đầu tư.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: "Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế... bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong dự án này, nếu hy sinh sinh kế của 1.500 hộ dân để đổi lấy chỉ số tăng trưởng và FDI của tập đoàn V, thì cái đích 'định hướng xã hội chủ nghĩa' sẽ được bảo đảm bằng cách nào?
2. Nút thắt cốt lõi ở đây có thực sự nằm ở số tiền đền bù bao nhiêu triệu đồng một mét vuông? Hay nằm ở chỗ người dân bị đẩy ra khỏi chuỗi giá trị và dòng thặng dư kinh tế do dự án mới tạo ra? Chúng ta có thể thay đổi tư duy từ “Mua đứt - Bán đoạn” sang “Hợp tác - Chia sẻ lợi ích” như thế nào?
3. Dựa trên các quy định pháp luật mới nhất, các đồng chí hãy thiết kế một thể chế phối hợp: Làm thế nào để người dân bàn giao đất một cách tự nguyện, nhà đầu tư có mặt bằng sạch đúng hạn, nhưng sinh kế của người nông dân vẫn được dòng tiền của dự án nuôi dưỡng dài hạn?
- Tên tình huống 3: Giải cứu tài sản vô hình - Bài toán thương mại hóa nông sản đặc sản tại tỉnh H

- Bối cảnh và diễn biến: 
Tỉnh H nổi tiếng với giống "Xoài cát H" – một sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế rất cao, đã được Sở Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tỉnh đầu tư ngân sách nghiên cứu thành công quy trình kỹ thuật bảo quản độc quyền (kéo dài độ tươi từ 5 ngày lên 25 ngày để xuất khẩu) và được cấp bằng độc quyền sáng chế. Tài sản này hiện thuộc sở hữu nhà nước (do Sở KH&CN đại diện).

- Diễn biến mâu thuẫn:

+ Thực trạng: Sáng chế này đã "đắp chiếu" trong kho 3 năm qua. Sở KH&CN không có chức năng kinh doanh để tự ứng dụng. Các doanh nghiệp tư nhân địa phương muốn mua lại nhưng vướng thể chế sở hữu: Luật quản lý tài sản công quy định việc định giá tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách rất phức tạp, sợ làm thất thoát tài sản nhà nước nên không ai dám duyệt bán.

+ Biến cố: Một tập đoàn nông nghiệp ngoại tỉnh đã âm thầm nghiên cứu đảo ngược quy trình này, đăng ký một biến thể nhãn hiệu tương tự tại cục SHTT và tiến hành thu mua, ép giá toàn bộ vùng nguyên liệu xoài của nông dân tỉnh H.

+ Hậu quả: Hợp tác xã địa phương lao đao, nông dân biểu tình vì bị chèn ép, tài sản trí tuệ của Nhà nước bị xâm phạm nhưng cơ quan quản lý lúng túng không biết dùng công cụ pháp lý nào để khởi kiện hoặc bảo hộ, do thể chế sở hữu đối với tài sản vô hình tại địa phương còn quá nhiều vấn đề chưa rõ ràng cần giải quyết.

- Câu hỏi gợi mở định hướng thảo luận:

1. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đổi mới thể chế để phát triển thị trường khoa học công nghệ, bảo hộ quyền SHTT. Trong trường hợp tỉnh H, việc Sở KH&CN giữ chặt bằng sáng chế trong kho để “an toàn tài sản công” thực chất là đang bảo vệ hay đang làm lãng phí, thất thoát tài sản của Đảng và Nhà nước?
2. Nút thắt lớn nhất khiến cán bộ quản lý địa phương không dám giao quyền sở hữu sáng chế cho doanh nghiệp tư nhân là gì? Do lỗ hổng của Luật, do thiếu cơ chế định giá tài sản vô hình, hay do tư duy “sợ sai, sợ chịu trách nhiệm” của người đứng đầu?
3. Làm thế nào để thiết kế một thể chế sở hữu hỗn hợp tại địa phương: Vừa cho phép doanh nghiệp tư nhân khai thác thương mại hóa sáng chế để cứu nông dân, vừa đảm bảo Nhà nước không bị mất quyền quản lý định hướng đối với đặc sản của tỉnh?
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận theo tình huống thực tiễn: Thảo luận nhóm theo tình huống thực tiễn; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp ở Mục 6: 

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu/phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận theo tình huống thực tiễn.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận theo tình huống thực tiễn.
	
	
	Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2026
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